	 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1118/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư của các bộ, ngành quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ các ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BVN ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trinh số 55/TTr-SNV ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm: Phụ lục I: Hướng dẫn vận dụng Danh mục; Phụ lục II: Danh mục tài liệu phổ biến của cơ quan, tổ chức; Phụ lục III: Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; Phụ lục IV: Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp huyện, thành phố).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu lựa chọn những hồ sơ, tài liệu thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi để quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội Vụ (báo cáo);
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Căng


MỤC LỤC
	Thứ tự Phụ lục
	Số thứ tự trong từng Phụ lục
	Tên Phụ Lục
	Tổng số trang/ trang số

	Phụ lục I.
	
	Hướng dẫn vận dụng Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi
	02/11

	Phụ lục II.
	
	Danh mục tài liệu phổ biến của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi
	08/13

	Phụ lục III.
	
	Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi:
	21

	
	1. Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

	
	Phụ lục III.1
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi)
	02/22

	
	Phụ lục III.2
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
	03/24

	
	Phụ lục III.3
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
	33/27

	
	2.Các Cơ quan chuyên môn và cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

	
	Phụ lục III.4
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
	04/60

	
	Phụ lục III.5
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
	04/64

	
	Phụ lục III.6
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi
	06/68

	
	Phụ lục III.7
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi
	04/74

	
	Phụ lục III.8
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
	06/78

	
	Phụ lục III.9
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
	06/84

	
	Phụ lục III.10
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
	04/90

	
	Phụ lục III.11
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
	06/94

	
	Phụ lục III.12
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
	07/100

	
	Phụ lục III.13
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
	02/107

	
	Phụ lục III.14
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ngãi
	05/109

	
	Phụ lục III.15
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
	07/114

	
	Phụ lục III.16
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
	05/121

	
	Phụ lục III.17
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
	05/126

	
	Phụ lục III.18
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ngãi
	04/131

	
	Phụ lục III.19
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
	03/135

	
	Phụ lục III.20
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
	05/138

	
	Phụ lục III.21
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
	05/144

	
	Phụ lục III.22
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	05/149

	
	3.Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang

	
	Phụ lục III.23
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	04/154

	
	Phụ lục III.24
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	08/158

	
	Phụ lục III.25
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Công an tỉnh Quảng Ngãi
	06/166

	
	Phụ lục III.26
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi
	02/172

	
	Phụ lục III.27
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
	03/174

	
	Phụ lục III.28
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi
	02/177

	
	4. Các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng quản lý nhà nước

	
	Phụ lục III.29
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi (Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)
	02/179

	
	Phụ lục III.30
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi)
	02/181

	
	Phụ lục III.31
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)
	02/183

	
	Phụ lục III.32
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)
	02/185

	
	Phụ lục III.33
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)
	03/187

	
	Phụ lục III.34
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)
	02/190

	
	Phụ lục III.35
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	04/192

	
	Phụ lục III.36
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	03/196

	
	Phụ lục III.37
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cụ Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	04/199

	
	Phụ lục III.38
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	02/203

	
	Phụ lục III.39
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	02/205

	
	Phụ lục III.40
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
	03/207

	
	Phụ lục III.41
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)
	02/210

	
	Phụ lục III.42
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)
	03/212

	
	Phụ lục III.43
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)
	02/215

	
	Phụ lục III.44
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
	02/217

	
	Phụ lục III.45
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
	02/219

	
	5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

	
	Phụ lục III.46
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
	02/221

	
	Phụ lục III.47
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi
	02/223

	
	Phụ lục III.48
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
	02/225

	
	Phụ lục III.49
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi
	05/227

	
	Phụ lục III.50
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
	06/232

	
	Phụ lục III.51
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
	07/238

	
	Phụ lục III.52
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	07/245

	
	6. Các cơ quan, tổ chức của Trung ương hoạt động theo ngành dọc ở tỉnh

	
	Phụ lục III.53
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
	04/252

	
	Phụ lục III.54
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
	02/256

	
	Phụ lục III.55
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi
	06/258

	
	Phụ lục III.56
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)
	02/264

	
	Phụ lục III.57
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)
	03/266

	
	Phụ lục III.58
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)
	02/269

	
	Phụ lục III.59
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)
	01/271

	
	Phụ lục III.60
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
	06/272

	
	Phụ lục III.61
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
	07/278

	
	Phụ lục III.62
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi
	02/285

	
	Phụ lục III.63
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi
	04/287

	
	Phụ lục III.64
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
	06/291

	
	Phụ lục III.65
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)
	01/297

	
	7.Các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước,Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở tỉnh

	
	Phụ lục III.66
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi
	03/298

	
	Phụ lục III.67
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi
	03/301

	
	Phụ lục III.68
	Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi
	02/304
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PHỤ LỤC I

HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích


Danh mục này dùng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức xác định thành phần những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng


- Danh mục này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi được quy định tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức vận dụng Danh mục này để làm căn cứ xem xét, lựa chọn hồ sơ, tài liệu quản lý hành chính có giá trị bảo quản vĩnh viễn để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đối với tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, các cơ quan, tổ chức cần lựa chọn chính xác những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn đã được Hội đồng xác định giá trị tài liệu đánh giá, kết luận để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tránh tình trạng giao nộp những tài liệu hết thời hạn bảo quản hoặc có giá trị lưu trữ hiện hành.


II. CẤU TẠO VÀ CÁCH THỨC VẬN DỤNG DANH MỤC

1. Cấu tạo của từng Danh mục


Các nhóm hồ sơ, tài liệu trong từng Danh mục (trừ Danh mục tài liệu nộp lưu của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thành phố) được hệ thống theo trình tự sau:


Phần A. Nhóm hồ sơ, tài liệu phổ biến chung (các nhóm hồ sơ, tài liệu này có ở tất cả các cơ quan, tổ chức):

I. Hồ sơ, tài liệu về tổng hợp;


II. Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, thống kê;


III. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ;


IV. Hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương;

V. Hồ sơ, tài liệu về tài chính, kế toán;


VI. Hồ sơ, tài liệu về xây dựng cơ bản;


VII. Hồ sơ, tài liệu về khoa học công nghệ;


VIII. Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế;


IX. Hồ sơ, tài liệu về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo;


X. Hồ sơ, tài liệu về thi đua, khen thưởng;


XI. Hồ sơ, tài liệu về pháp chế;


XII. Hồ sơ, tài liệu về hành chính, quản trị công sở;


XIII. Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan.


Phần B. Nhóm hồ sơ, tài liệu về các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ (nhóm hồ sơ, tài liệu này được xây dựng cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy định, hướng dẫn về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ từng ngành, lĩnh vực và trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức).

2. Trong quá trình vận dụng Danh mục, các cơ quan, tổ chức cần chú ý một số điểm sau:


- Việc lựa chọn tài liệu trong từng Danh mục chỉ mang tính tương đối; các cơ quan, tổ chức cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động để áp dụng cho phù hợp.


- Khi vận dụng Danh mục, ngoài những hồ sơ, tài liệu đã được phê duyệt trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, Quá trình triển khai thu thập, sẽ phát sinh những hồ sơ, tài liệu khác có giá trị bảo quản vĩnh viễn nhưng chưa được liệt kê trong Danh mục, đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung vào Danh mục để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

- Khi vận dụng Danh mục tài liệu nộp lưu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện/thành phố thì căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương (đồng bằng, miền núi, hải đảo) để điều chỉnh, áp dụng Danh mục cho phù hợp,


- Những văn bản của các cơ quan trung ương được cấp tỉnh sao gửi cho các ngành, địa phương và các văn bản của tỉnh gửi chung cho các ngành, địa phương được lập thành hồ sơ nguyên tắc sẽ được lưu giữ tại cơ quan, tổ chức không phải nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh./.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NỘP LƯU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TỔNG HỢP



		01

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan, tổ chức chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ hội nghị (hội nghị tổng kết công tác năm hoặc nhiều năm) của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo công tác dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức và đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ tổ chức thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ ứng dụng ISO của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		08

		Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo (báo cáo, bản thuyết trình/giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát biểu tại các sự kiện lớn…)

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, THỐNG KÊ



		1. Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch



		09

		Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan, tổ chức được phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		13

		Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kế hoạch của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm của ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về kế hoạch và thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm của các đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về kế hoạch và thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về thống kê



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thống kê của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ/quy định, hướng dẫn về công tác thống kê của ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		21

		Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		22

		Báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		23

		Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ



		1. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức cán bộ



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ, quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ máy

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức của ngành, cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức cán bộ



		30

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		33

		Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		34

		Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức (đã nghỉ hưu)

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về lao động



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lao động của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		37

		Kế hoạch, báo cáo công tác lao động dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động và báo cáo thực hiện của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		40

		Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về tiền lương



		42 

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tiền lương của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương và báo cáo thực hiện của cơ quan tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp và báo cáo thực hiện của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tài chính, kế toán của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định về tài chính, kế toán của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		47

		Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		49

		Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định về giá của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý tài sản cố định là nhà đất của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính các vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ kiểm toán các vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN



		54

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng cơ bản của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định, hướng dẫn về xây dựng cơ bản của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		56

		Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ công trình xây dựng cơ bản nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ



		58

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác khoa học công nghệ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		59

		Hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan, tổ chức chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		61

		Kế hoạch, báo cáo công tác khoa học công nghệ dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		62

		Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		63

		Hồ sơ về chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấp bộ, ngành của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		64

		Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước, cấp bộ, ngành

		Vĩnh viễn

		



		65

		Hồ sơ xây dựng các tiêu chuẩn ngành của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		66

		Hồ sơ xây dựng, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		67

		Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ



		68

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác hợp tác quốc tế của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		69

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		70

		Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		71

		Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		72

		Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		73

		Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		74

		Hồ sơ về việc tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế (hội nghị, hội thảo, điều tra, khảo sát, thống kê…) của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		75

		Hồ sơ niên liễm, đóng góp cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		76

		Hồ sơ đoàn ra ký kết hợp tác của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		77

		Hồ sơ đoàn vào ký kết hợp tác với cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		78

		Thư, điện, thiếp chúc mừng quan trọng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi tới cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO



		79

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		80

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		81

		Kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		82

		Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan, tổ chức.

		Vĩnh viễn

		



		83

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo nghiêm trọng tại cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		84

		Báo cáo về hoạt động hàng năm của tổ chức Thanh tra nhân dân của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		





		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG



		85

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		86

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		87

		Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		88

		Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		89

		Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân (các hình thức khen thưởng của Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		90

		Hồ sơ khen thưởng đối với người nước ngoài của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁP CHẾ



		91

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác pháp chế của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		92

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế do cơ quan, tổ chức chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		93

		Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		94

		Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		95

		Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ CÔNG SỞ



		1. Hồ sơ, tài liệu về hành chính, văn thư, lưu trữ



		96

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		97

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		98

		Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính, văn thư, lưu trữ nhiều năm, hàng năm của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		99

		Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		100

		Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan, tổ chức

- Văn bản quy phạm pháp luật

- Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn

		Vĩnh viễn


Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ,tài liệu về quản trị công sở



		101

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trị công sở của cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CƠ QUAN



		1. Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Đảng



		102

		Hồ sơ Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		103

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ của tổ chức đảng cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		104

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng trong tổ chức Đảng cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		105

		Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng cơ quan, tổ chức 

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Công đoàn



		106

		Hồ sơ Đại hội của tổ chức Công đoàn cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		107

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		108

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		109

		Hồ sơ về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu của Đoàn thanh niên



		110

		Hồ sơ Đại hội của tổ chức Đoàn thanh niên cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		111

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ của tổ chức Đoàn thanh niên cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		112

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên cơ quan, tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.1

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUÀNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THAM GIA CÁC KỲ HỌP CỦA QUỐC HỘI



		01

		Hồ sơ, tài liệu về tham gia các kỳ họp Quốc hội của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT



		02

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động khảo sát, giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật... trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động khảo sát, giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật... trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động khảo sát, giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật... trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về tổng hợp khảo sát tình hình thực tế các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC DỰ ÁN PHÁP LUẬT, PHÁP LỆNH; TIẾP XÚC CỬ TRI



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh; tiếp xúc cử tri

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh; tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân về xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ,tài liệu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.2

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dạng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



		01

		Hồ sơ về các kỳ họp thường kỳ, bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi các khóa

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ



		02

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ, tài liệu ban hành Quy chế, nội quy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân… các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động giám sát trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động giám sát trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực kinh tế, ngân sách và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ DỤC, THỂ THAO



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động giám sát trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động giám sát trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát trong lĩnh vực y tế lao động và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÔN GIÁO



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động giám sát trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động giám sát trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động giám sát trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động giám sát trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.3

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA UBND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. UBND TỈNH



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC TỔNG HỢP



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung



		01

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của Quảng Ngãi hàng năm, nhiều năm 

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của UBND tỉnh:


- Tổng kết công tác năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		

		- Kỳ họp của UBND, Thường trực UBND (thường kỳ, bất thường)

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do tỉnh thực hiện

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Sổ tay công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quy hoạch



		09

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quy hoạch của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…) của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành...) của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn...) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các khu vực huyện, thị xã, thành phố...thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác kế hoạch



		18

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Báo cáo hằng năm, nhiều năm về công tác kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành và các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về tổng kết đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





		26

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực đầu tư



		27

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm của tỉnh và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề công tác đầu tư do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thống kê



		34

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê, điều tra của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, nghề nghiệp, tôn giáo…)

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





		39

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhiều năm của tỉnh và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thống kê do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		42

		Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thi đua, khen thưởng



		43

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước và UBND tỉnh:

		

		



		

		- Khen thưởng thành tích trước và trong kháng chiến (Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng chiến...)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Khen thưởng thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi đua...)

		Vĩnh viễn

		



		47

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		48

		Các sổ vàng khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác văn thư, lưu trữ



		49

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ hàng năm do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực ngoại vụ, lễ tân



		54

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác đối ngoại, lễ tân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ về các hoạt động kết nghĩa giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, nước bạn

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ về công tác Việt kiều và hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		59

		Hồ Sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác ngoại vụ, lễ tân do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		9. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực cải cách hành chính



		60

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		61

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		62

		Đề án cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		63

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính do tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài chính, ngân sách



		64

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		65

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tài chính, ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		66

		Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		67

		Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Quảng Ngãi giao cho sở, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		68

		Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		69

		Hồ sơ, tài liệu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		70

		Báo cáo quyết toán hàng năm về thu chi ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		71

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài chính hàng năm do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực vốn, kinh phí



		72

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		73

		Chương trình kế hoạch, báo cáo về thực hiện, cấp phát vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		74

		Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		75

		Hồ sơ về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		76

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		

		



		3. Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực quản lý công sản



		77

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		78

		Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm, của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		79

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (khu công nghiệp, đất đai, trụ sở làm việc…) của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		80

		Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		81

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý công sản do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kiểm toán



		82

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kiểm toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		83

		Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kiểm toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		84

		Báo cáo của các sở ban ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh về công tác kiểm toán

		Vĩnh viễn

		



		85

		Hồ sơ kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực vật giá



		86

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý giá cả, thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		87

		Báo cáo về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thuế



		88

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		89

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi (chính thức, bổ sung, điều chỉnh)

		Vĩnh viễn

		



		90

		Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		91

		Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		92

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thuế do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực quản lý thị trường



		93

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		94

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình quản lý thị trường của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		95

		Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực dự trữ quốc gia



		96

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		97

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác dự trữ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		98

		Hồ sơ xử lý giải quyết các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		99

		Hồ sơ, tài liệu về việc lập dự trữ theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		100

		Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		9. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp



		101

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		102

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm về đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		103

		Hồ sơ, tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		104

		Hồ sơ, tài liệu về giải thể, cổ phần hóa, phá sản doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		105

		Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực hải quan



		106

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		107

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hải quan của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		108

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác hải quan do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		11. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực ngân hàng



		109

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		110

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình hoạt động của các ngân hàng tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		111

		Hồ sơ về xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		112

		Hồ sơ về công tác thu đổi ngoại tệ (nếu có) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		113

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề công tác ngân hàng do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		12. Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực kho bạc



		114

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kho bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		115

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		116

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác kho bạc do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NGƯ NGHIỆP - DIÊM NGHIỆP - THỦY SẢN - THỦY LỢI



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp



		117

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		118

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		119

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





		120

		Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		121

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		122

		Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình biến động, phát triển các chuyên đề trong nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về chính sách phát triển nông thôn



		123

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		124

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		125

		Báo cáo chuyên đề về việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		126

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		127

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		128

		Bản đồ quy hoạch và thực trạng thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		129

		Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		130

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		131

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		132

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		133

		Sổ sách thống kê, theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực lâm nghiệp



		134

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		135

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		136

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		137

		Báo cáo chuyên đề nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		138

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		139

		Hồ sơ quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		140

		Hồ sơ về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		141

		Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		142

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực ngư nghiệp



		143

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		144

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		145

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		146

		Báo cáo chuyên đề `về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		147

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		148

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực diêm nghiệp



		149

		Tập văn bản của trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		150

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác diêm nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		151

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		152

		Báo cáo chuyên đề về các hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		153

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		154

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		155

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thủy sản



		156

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		157

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		158

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		159

		Hồ sơ chỉ đạo xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		160

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		161

		Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		162

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thủy lợi



		163

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		164

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thủy lợi của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		165

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		166

		Báo cáo chuyên đề về công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		167

		Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		168

		Hồ sơ về công tác phòng chống bão lụt điển hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		169

		Hồ sơ về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		170

		Hồ sơ về các vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		171

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		172

		Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu điều tra về các vấn đề thủy lợi của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực công nghiệp



		173

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		174

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		175

		Hồ sơ về tình hình thực hiện các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		176

		Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế… trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		177

		Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		178

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp



		179

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		180

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo năm, nhiều năm về tình hình sản xuất thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		181

		Hồ sơ, tài liệu quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tổng thể, chi tiết)

		Vĩnh viễn

		



		182

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		183

		Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các hợp tác xã, các làng nghề tại tỉnh; chế biến nông, lâm thổ sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mộc dân dụng…

		Vĩnh viễn

		



		184

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu - thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực điện



		185

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		186

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực điện lực của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		187

		Hồ sơ quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		188

		Văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý chất lượng điện và giá điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		189

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác điện lực do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI



		190

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		191

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giao thông vận tải của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		192

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh lộ, giao thông liên xã, liên xóm…)

		Vĩnh viễn

		



		193

		Hồ sơ quy định về an toàn lộ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		194

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		195

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực quản lý xây dựng cơ bản



		196

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		197

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý xây dựng cơ bản của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		198

		Hồ sơ, tài liệu quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tổng thể, chi tiết)

		Vĩnh viễn

		



		199

		Hồ sơ xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa…)

		Vĩnh viễn

		



		200

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực quản lý đô thị



		201

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý đô thị (giao thông công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		202

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý đô thị của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		203

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		204

		Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		205

		Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		206

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở



		207

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		208

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý nhà, đất ở của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		209

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		210

		Hồ sơ quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		211

		Hồ sơ về chuyển quyền sử dụng nhà, đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		212

		Hồ sơ quy định về bồi thường nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		213

		Hồ sơ về việc thực hiện chính sách nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		214

		Hồ sơ về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước cho người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		215

		Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		216

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thương mại - dịch vụ



		217

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		218

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		219

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tổ chức mạng lưới kinh doanh, hợp tác xã mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch…)

		Vĩnh viễn

		



		220

		Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		221

		Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		222

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực xuất nhập khẩu



		223

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực xuất, nhập khẩu của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		224

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		225

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về hoạt động xuất, nhập khẩu do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		226

		Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kinh tế đối ngoại



		227

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		228

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		229

		Tài liệu về đặt cơ quan đại diện thương mại nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		230

		Hồ sơ về việc hợp tác kinh tế nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		231

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh tế đối ngoại do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực du lịch



		232

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		233

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác du lịch của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		234

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		235

		Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		236

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác du lịch do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



		237

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		238

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		239

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		240

		Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		241

		Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		242

		Hồ sơ về số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		243

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ DỤC, THỂ THAO



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực văn hóa



		244

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		245

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		246

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		247

		Hồ sơ giải quyết những vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		248

		Tập báo cáo chuyên đề về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		249

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực phát thanh - truyền hình



		250

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		251

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm tổng kết về công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		252

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		253

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phát thanh, truyền hình do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực bưu chính viễn thông



		254

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		255

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình phát triển hệ thống bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		256

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bưu chính viễn thông do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thể dục, thể thao



		257

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		258

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình công tác thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		259

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác thể dục, thể thao do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y TẾ - XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực y tế



		



		260

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		261

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình công tác y tế của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		262

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		263

		Các báo cáo chuyên đề về y tế của tỉnh Quảng Ngãi (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình)

		Vĩnh viễn

		



		264

		Báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		265

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác y tế do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội



		266

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		267

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lao động, thương binh và xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		268

		Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		269

		Hồ sơ về công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		270

		Hồ sơ về hoạt động của các Quỹ do UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo…)

		Vĩnh viễn

		



		271

		Hồ sơ về hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, Trung tâm bảo trợ xã hội do UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		272

		Hồ sơ về thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		273

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực bảo hiểm xã hội



		274

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		275

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình công tác bảo hiểm xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		276

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bảo hiểm xã hội do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực dân số - gia đình và trẻ em



		277

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		278

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		279

		Các báo cáo chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật,…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		280

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khoa học, công nghệ



		281

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		282

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động khoa học, công nghệ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		283

		Hồ sơ Hội nghị khoa học do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		284

		Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		285

		Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		286

		Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi thực hiện

		Vĩnh viễn

		



		287

		Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		288

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực công nghệ thông tin



		289

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		290

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		291

		Chương trình, báo cáo hàng năm về việc thực hiện chương trình công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		292

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác công nghệ thông tin do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài nguyên - môi trường



		293

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		294

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		295

		Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		296

		Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		297

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		298

		Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		299

		Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		300

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài nguyên, môi trường do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực đất



		301

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		302

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		303

		Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		304

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		305

		Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		306

		Hồ sơ, tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		307

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		308

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác đất đai do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài nguyên nước



		309

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		310

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý, khai thác tài nguyên nước của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		311

		Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		312

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khí tượng thủy văn



		313

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		314

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác khí tượng thủy văn của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực quân sự, quốc phòng



		315

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		316

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		317

		Hồ sơ về tuyển quân hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		318

		Kế hoạch, báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ…)

		Vĩnh viễn

		



		319

		Báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		320

		Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		321

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quân sự, quốc phòng do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực an ninh, trật tự



		322

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		323

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		324

		Hồ sơ, tài liệu về công tác an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		325

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		326

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		327

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác an ninh, trật tự do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		328

		Danh mục bí mật nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực dân tộc



		329

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		330

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác dân tộc của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		331

		Hồ sơ về các chương trình, dự án đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		332

		Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		333

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tôn giáo



		334

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		335

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tôn giáo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		336

		Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc nghiêm trọng về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		337

		Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		338

		Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		339

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XIV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tư pháp



		340

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		341

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tư pháp của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		342

		Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		343

		Hồ sơ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		344

		Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		345

		Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		346

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		347

		Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật, xử phạt hành chính nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		348

		Hồ sơ quản lý công tác tư pháp, hộ tịch (việc kết hôn có yếu tố nước ngoài; xin nuôi con nuôi hoặc nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, xin nhập, xin thôi quốc tịch Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		349

		Hồ sơ quản lý việc thay đổi, cải chính, đăng lý hộ tịch, hộ khẩu thuộc tỉnh quản lý.

		Vĩnh viễn

		



		350

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tư pháp do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tòa án



		351

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm về tình hình công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		352

		Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về các vụ việc điển hình

		Vĩnh viễn

		



		353

		Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kiểm sát



		354

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm về tình hình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		355

		Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về các vụ việc điển hình

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân



		356

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		357

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		358

		Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		359

		Báo cáo tổng hợp hàng năm về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		360

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực xây dựng chính quyền, bầu cử



		361

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		362

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm của tỉnh Quảng Ngãi về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		363

		Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		364

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tổ chức



		365

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		366

		Hồ sơ về công tác quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		367

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tổng kết công tác tổ chức của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		368

		Báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		369

		Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, hợp nhất, chia tách, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND tỉnh Quảng Ngãi; các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		370

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		371

		Hồ sơ, tài liệu thực hiện công tác bảo vệ nội bộ cơ quan của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực cán bộ



		372

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		373

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tổng kết công tác cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		374

		Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		375

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		376

		Hồ sơ, tài liệu về đánh giá cán bộ thuộc diện UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		377

		Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu biên chế và tình hình thực hiện biên chế hàng năm của UBND tỉnh Quảng Ngãi, và các sở, ngành, huyện, thành phố

		Vĩnh viễn

		



		378

		Báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ của tỉnh: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ…)

		Vĩnh viễn

		



		379

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		380

		Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		381

		Kế hoạch và báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		382

		Hồ sơ về quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		383

		Hồ sơ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		70 năm

		



		384

		Hồ sơ thi tuyển, thi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		70 năm

		



		385

		Hồ sơ về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi

		70 năm

		



		386

		Hồ sơ kỷ luật cán bộ,công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		70 năm

		



		387

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		388

		Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		389

		Sổ thống kê cán bộ của cơ quan UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực lao động - tiền lương



		390

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lao động, tiền lương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		391

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lao động, tiền lương của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		392

		Hồ sơ thực hiện các chế độ về lao động, tiền lương, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		393

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm về tổng hợp tình hình tai nạn lao động của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		394

		Hồ sơ xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		395

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, tiền lương do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực địa giới hành chính



		396

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		397

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		398

		Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		399

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		400

		Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện xã của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		401

		Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên xã/phường/thị trấn, đường phố, công trình công cộng

		Vĩnh viễn

		



		402

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác địa giới hành chính do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực biên giới, hải đảo



		403

		Tập văn bản của cơ quan trung ương, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		404

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình chính trị và trật tự đường biển của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		405

		Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XVI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác hành chính - tổ chức



		406

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		407

		Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		408

		Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, đề bạt, thuyên chuyển, xếp ngạch, nâng bậc và các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		70 năm

		



		409

		Hồ sơ nâng lương cho cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		70 năm

		



		410

		Tài liệu sưu tầm, ghi chép về lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi (kể cả tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình, tranh ảnh triển lãm)

		Vĩnh viễn

		



		411

		Hồ sơ Hội nghị công tác Văn phòng do UBNd tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực thi đua, khen thưởng



		412

		Hồ sơ về xây dựng các quy chế, quy định của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác thi đua, khen thưởng

		Vĩnh viễn

		



		413

		Hồ sơ về khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác văn thư, lưu trữ



		414

		Hồ sơ về xây dựng các quy định,quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác thi đua, khen thưởng

		Vĩnh viễn

		



		415

		Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi:

		

		



		

		- Văn bản quy phạm pháp luật

		Vĩnh viễn

		



		

		- Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn

		Vĩnh viễn

		



		416

		Mục lục hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn và thời hạn bảo quản 70 năm

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản trị - tài vụ



		417

		Hồ sơ về xây dựng các quy chế, quy định về chế độ kế toán của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		418

		Báo cáo tài chính hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		419

		Báo cáo kiểm kê tài sản cố định (0h ngày 01/01) của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBND tỉnh



		a) Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Đảng



		420

		Hồ sơ Đại hội Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		421

		Hồ sơ chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của tổ chức Đảng cấp trên và triển khai công tác Đảng của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		422

		Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		423

		Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		424

		Danh sách đảng viên của Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		425

		Sổ ghi biên bản cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chi bộ trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		b) Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Công đoàn



		426

		Tập văn bản chỉ đạo của Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức Công đoàn trực thuộc về công tác công đoàn

		Vĩnh viễn

		



		427

		Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của tổ chức Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		428

		Báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động lớn nhân các dịp kỷ niệm trọng đại của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tỉnh tại Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		429

		Hồ sơ đại hội Công đoàn các cấp của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức Công đoàn trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		430

		Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức Công đoàn trực thuộc

		70 năm

		



		431

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Công đoàn trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		432

		Danh sách đoàn viên Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức Công đoàn trực thuộc

		70 năm

		



		c) Hồ sơ, tài liệu của tổ chức Đoàn Thanh niên



		433

		Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		434

		Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		435

		Báo cáo của Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động lớn nhân dịp kỷ niệm trọng đại do tổ chức đoàn thanh niên phát động

		Vĩnh viễn

		



		436

		Hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		437

		Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		70 năm

		



		438

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		439

		Danh sách các thành viên Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

		70 năm

		





PHỤ LỤC III.4


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp Dụng Phụ Lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 



		1. Hồ sơ, tài liệu về chính sách dân tộc



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện các chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về thực hiện các chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ hội nghị về chính sách dân tộc do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về Đề án phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ hội nghị về chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ hội nghị về giảm nghèo nhanh và bền vững do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của Ban Dân tộc và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ hội nghị về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ban Dân tộc chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhá ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ hội nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ hội nghị về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ hội nghị về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn



		30

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ hội nghị về chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tuyên truyền, quản lý theo địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định về công tác tuyên truyền, quản lý theo dõi địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tuyên truyền, quản lý theo dõi địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ hội nghị về công tác tuyên truyền và địa bàn do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.5


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp Dụng Phụ Lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư phát triển, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư phát triển, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư sau cấp phép



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý các thủ tục đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các thủ tục đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các thủ tục đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác tài nguyên, môi trường, bảo vệ môi trường



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác đo đạc, bản đồ tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác đo đạc, bản đồ trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tài nguyên, môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị trực thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về giao, xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về cấp đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác đền bù - giải phóng mặt bằng



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tài nguyên, môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị trực thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch xây dựng trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quy hoạch và xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về quy hoạch, phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, quản lý lao động, việc làm



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, quản lý lao động, việc làm đối với doanh nghiệp (kể cả lao động nước ngoài) trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, quản lý lao động, việc làm đối với doanh nghiệp (kể cả lao động nước ngoài) trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, quản lý lao động, việc làm đối với doanh nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản Iý các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, phòng chống, cháy nổ,… của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị thuộc Ban

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.6


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý cơ khí, luyện kim



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý phát triển cơ khí, cơ - điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp trọng điểm, luyện kim trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phát triển cơ khí, cơ - điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp trọng điểm, luyện kim trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý cơ khí, cơ - điện tử, tự động hoá, luyện kim của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp, luyện kim, ...trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp



		05

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý sản xuất, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực quản lý sản xuất, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực quản lý hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác



		09

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch, chính sách phát triển các ngành dệt may, da giày, giấy, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến... trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản



		13

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực quản lý công tác khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực môi trường



		17

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực công nghệ và môi trường của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ, tài liệu về chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP



		1. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động khuyến công, quản lý cụm công nghiệp



		21

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động khuyến công, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về hoạt động khuyến công, quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động khuyến công, quản lý cụm công nghiệp của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về thực hiện các chương trình, dự án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ, tài liệu về thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động... tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về tiểu thủ công nghiệp



		28

		Tập văn bản của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp (doanh nghiệp, kinh tế tập thể, ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về quy hoạch, phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI



		33

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thương mại nội địa, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác thương mại nội địa, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực thương mại nội địa, thương mại điện tử của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về các đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ về phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ: các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU



		1. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động xuất nhập khẩu



		38

		Tập văn bản của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động xuất nhập khẩu của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về các đề án phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển các dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại



		42

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến thương mại của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ hội nghị về hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại của ngành và của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



		47

		Tập văn bản của tỉnh quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động điện lực, sử dụng điện và các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý hoạt động điện lực, sử dụng điện và các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực quản lý điện và năng lượng của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về Quy hoạch phát triển điện lực và các nguồn năng lượng của tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		51

		Tập văn bản về quản lý và phát triển năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.7


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thẩm định kỹ thuật, quản lý chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về hoạt động thẩm định kỹ thuật, quản lý chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thẩm định kỹ thuật, quản lý chất lượng các công trình giao thông của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ hội nghị về công tác thẩm định kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý phương tiện vận tải



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về hoạt động quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ hội nghị về công tác quản lý phương tiện vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa,…) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ đăng ký cấp biển số cho phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ đăng ký cấp biển số cho xe máy của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô, mô tô



		11

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG



		1 Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý vận tải



		14

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về hoạt động quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ hội nghị về công tác quản lý vận tải (đường bộ, đường thủy,...) do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý vận tải của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý vận tải của cơ quan chủ quản cấp trên và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về việc quy hoạch mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt, bến xe, cảng biển, bến thủy nội địa, trạm nghỉ, các điểm dừng, đỗ xe khách, xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác an toàn giao thông



		20

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động an toàn giao thông, tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về hoạt động an toàn giao thông, tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ hội nghị (hội thảo, tập huấn) về công tác an toàn giao thông do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác an toàn giao thông của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG



		24

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ, tài liệu về thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.8


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xây dựng đề án, dự án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về chỉ đạo điểm và triển khai chương trình giáo dục mầm non và các chuyên đề nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về tổ chức Hội thi về giáo dục mầm non từ cơ sở đến cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về tổ chức tổng kết năm học, tổng kết chuyên đề của ngành học mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC TIỂU HỌC



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xây dựng đề án, dự án phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về tổ chức áp dụng chương trình sách giáo khoa mới của bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Sổ đăng bộ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC



		1. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động giáo dục trung học



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng đề án, dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp



		25

		Hồ sơ, tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp)

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ, tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông:


- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp;


- Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, bảng ghi điểm thi, các loại sổ thống kê số liệu.

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ, tài liệu về tuyển sinh trung học phổ thông:


- Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;


- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển;


- Điểm chuẩn tuyển sinh.

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học



		28

		Hồ sơ, tài liệu về thi học sinh giỏi trung học phổ thông:


- Danh sách thí sinh đoạt giải;


- Danh sách thí sinh là thành viên các đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực;


- Biên bản xét duyệt kết quả thi và xếp giải;


- Quyết định thành lập đội tuyển;


- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải.

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ, tài liệu về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông:


- Danh sách dự án, thí sinh đoạt giải;


- Quyết định thành lập đội tuyển;


- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải;


- Đoạt giải cấp quốc gia.

		Vĩnh viễn

		



		4. Các loại sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông



		30

		Sổ đăng bộ các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP - THƯỜNG XUYÊN



		1. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động giáo dục chuyên nghiệp - thường xuyên



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác phát triển giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác phát triển giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về kết quả hoạt động công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về công tác thi tuyển, công nhận học sinh trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:


- Danh sách thí sinh dự tuyển có ghi kết quả thi tuyển;


- Sổ cấp giấy chứng nhận thí sinh dự thi có kết quả thi tuyển.

		Vĩnh viễn

		



		2. Các loại sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục thường xuyên



		37

		Sổ đăng bộ các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC



		38

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện quy chế thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quy chế thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về phê duyệt kết quả trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Sổ theo dõi tốt nghiệp các bậc học trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Tập phôi bằng tốt nghiệp các bậc học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC



		47

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh trong lĩnh vực giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc Sở

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình lồng ghép hoạt động chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.9


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình quản lý vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI



		05

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, sử dụng các nguồn vốn viện trợ phi chính phủ, vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO,…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng các nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ, vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO,…) và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ theo dõi tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ



		11

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về quy chế đấu thầu, chính sách quản lý, giám sát đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về đấu thầu, chính sách quản lý, giám sát đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thẩm định các dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, giám sát đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IV, HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác phát triển kinh tế ngành



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về chính sách phát triển kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về chính sách phát triển kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển kinh tế ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông chôn (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành thủy lợi (đê điều, kiên cố hoá kênh mương) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Quàng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành cấp thoát nước, bưu điện,... trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch sắp xếp bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KHOA GIÁO, VĂN XÃ



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác khoa giáo, văn xã



		33

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về công tác khoa giáo và xây dựng kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác khoa giáo và kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác khoa giáo và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, xã hội của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phát thanh truyền hình



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ xây dựng cơ chế chính sách đầu tư phát triển các ngành văn hoá thể thao và du lịch, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ tổng hợp kế hoạch hàng năm, 5 năm và giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ngành Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ



		39

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về xây dựng kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ xây dựng cơ chế chính sách đầu tư phát triển các ngành giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ tổng hợp kế hoạch hàng năm, 5 năm và giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho ngành giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, y tế



		42

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, y tế cho trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng cơ chế chính sách, đầu tư phát triển các ngành lao động thương binh và xã hội, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ tổng hợp kế hoạch hàng năm, 5 năm và giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các ngành lao động thương binh và xã hội, y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH



		1. Hồ sơ, tài liệu về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		47

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về thẩm định, tổng hợp tình hình thực hiện các đề án thành lập, sắp xếp, đổi mới, tổ chức lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ về các mô hình điểm về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.10


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ KHOA HỌC



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý công tác quản lý khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý khoa học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về hội nghị (hội thảo, tập huấn) công tác quản lý khoa học do Sở chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ, các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về xây dựng cơ chế chính sách biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước liên ngành, liên vùng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ, THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH



		I. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động trong lĩnh vực công nghệ



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý lĩnh vực công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ, các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về hội nghị (hội thảo, tập huấn) công tác quản lý công nghệ do Sở chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý các hoạt động đánh giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về khuyến khích các tổ chức, cá nhân thúc đẩy phát triển công nghệ, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về thực hiện chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trong và ngoài tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân của Sở Khoa học và công nghệ, các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ tài liệu về hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp



		23

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực sở hữu trí tuệ của sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về thực hiện các biện pháp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích cấp nhà nước, bộ ngành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về phát triển thị trường khoa học và công nghệ



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý lĩnh vực phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về lĩnh vực phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ



		33

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở của sở Khoa học và Công nghệ, các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ về áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và đời sống tại các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ về tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành của các Trường, Trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.11


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về công tác quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về cấp sổ lao động, theo dõi quản lý sổ lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ về công tác an toàn lao động



		12

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình sử dụng lao động và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác lao động



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách đối với người lao động, kỷ luật lao động và tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về chính sách đối với người lao động, kỷ luật lao động và tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lao động trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về tổng hợp, báo cáo, đánh giá về tranh chấp lao động và đình công lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác tiền lương, tiền công



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện chính sách tiền lương, tiền công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo hiểm xã hội



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh vã Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ DẠY NGHỀ



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động dạy nghề của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý mạng lưới các Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về quản lý bằng nghề, chứng chỉ nghề của Tổng cục dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác có tham gia dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về các chương trình mục tiêu phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội và chương trình mục tiêu về giảm nghèo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		39

		Tập văn bản về thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về tổng hợp, thống kê số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI



		1. Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ và chăm sóc trẻ em



		42

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ về thực hiện chính sách, dự án, chương trình mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ về theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực bình đẳng giới



		47

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực bình đẳng giới của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ về tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.12


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thị trấn



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác cán bộ, công chức, viên chức (tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch, chức danh, bổ nhiệm, điều động, đánh giá, phân loại...) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về việc báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		7

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức bộ máy



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng ban chuyên môn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về việc chuyển đổi mô hình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức biên chế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về tình hình thực hiện kế hoạch biên chế, tiền lương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về thực hiện đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ về điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về tổng hợp, thống kê danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính phủ



		39

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động của các hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về hoạt động của các hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về thành lập, giải thể, đổi tên, điều lệ hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức chính quyền



		42

		Tập văn bản cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tổ chức chính quyền (bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, xây dựng nông thôn mới, công tác đại biểu Hội đồng Nhân dân, thực hiện dân chủ ở xã, phường, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, không chuyên trách xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		 



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức chính quyền trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ về thực trạng cán bộ Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		47

		Hồ sơ về thống kê chất lượng, số lượng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về đánh giá, phân loại, tổ chức, hoạt động của chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ về tình hình thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ tài liệu về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính



		51

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		53

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ, tài liệu về Đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ về phân loại địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh niên



		59

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		61

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức, quản lý thanh niên, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		62

		Hồ sơ về giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



		63

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		64

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		65

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		66

		Hồ sơ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		67

		Hồ sơ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		68

		Hồ sơ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.13


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢN VẼ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN VÀ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		06

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực thú y

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực thủy lợi và phòng, chống lụt bão

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình/dự án, chương trình mục tiêu (lớn, quan trọng) thuộc lĩnh vực chất lượng nông lâm thủy sản

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.14


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN, THÔNG TIN, BÁO CHÍ, VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác đối ngoại



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về hội nghị công tác đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác lễ tân đối ngoại 



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lễ tân đối ngoại của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về hội nghị công tác lễ tân đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin, văn hóa đối ngoại



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thông tin, văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác thông tin, văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thông tin, văn hóa đối ngoại của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về hội nghị công tác thông tin, văn hóa đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngải chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ, KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, QUẢN LÝ ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác hợp tác quốc tế, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách thu hút, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các công tác viện trợ khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về tổ chức các hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về thẩm định dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý hoạt động của các Hội Hữu nghị và liên hợp các tổ chức Hữu nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		20

		Bài diễn văn, bài phát biểu, biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tổ chức nước ngoài

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về hợp tác đầu tư với nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22 

		Hồ sơ về thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết và thỏa thuận quốc tế do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về hội nghị công tác hợp tác quốc tế, công tác kinh tế đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài



		26

		Hồ sơ về tình hình quản lý người lao động Quảng Ngãi làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về kêu gọi viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về hội nghị quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc, tổ chức viện trợ, thực hiện các dự án đầu tư nước ngoại tại tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ hội nghị về công tác tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân có yếu tố nước ngoài



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác lãnh sự và bảo hộ công dân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân có yếu tố nước ngoài của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ về quản lý công tác xuất nhập cảnh, quá cảnh, cấp visa, hộ tịch, hộ chiếu, thông hành của người Quảng Ngãi ra nước ngoài và người nước ngoài vào Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi (ký kết hợp tác)

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ về xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ về hội nghị về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân có yếu tố nước ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác người Việt Nam ở nước ngoài



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		47

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về hội nghị công tác người Việt Nam ở nước ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIÊN GIỚI



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác quản lý biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ về xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ về theo dõi tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ về quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ liên quan đến biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ về hội nghị công tác quản lý biên giới do sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.15


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước của từng địa phương, ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý tài chính - ngân sách của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ kiểm tra thực hiện các văn bản của Nhà nước về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, nhiều năm của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ thẩm định về phê duyệt kết quả phân bổ dự toán thu, chi tài chính hàng năm của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ thẩm định và phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ kiểm tra chấp hành kỷ luật tài chính trong thu - chi tài chính, xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ quyết toán chi ngân sách Trung ương ủy quyền hàng năm cho tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo tài chính hàng năm của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Báo cáo tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Báo cáo công khai dự toán, phân bổ dự toán thu chi ngân sách của cơ quan trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách của các cơ quan trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Tổng hợp dự toán, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngoại tệ hàng năm, nhiều năm của đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về lĩnh vực tài chính, ngân sách do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, chế độ, chính sách cơ chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức chi và điều hành chi ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước của Sở Tài chính và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		22

		Tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán chi ngân sách hàng năm, nhiều năm cho đầu tư phát triển của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ thẩm định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, nhiều năm trong phạm vi được giao quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Báo cáo công khai quyết toán vốn đầu tư của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý được giao hàng năm của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý theo niên độ ngân sách hàng năm của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư phát triển do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		III. TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP



		29

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác kế toán, kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý về kế toán, kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về các vụ việc tranh chấp, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ đình chỉ thi hành văn bản hướng dẫn về kế toán, kiểm toán trái với quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/chính sách/quy chế/quy định/hướng dẫn quản lý tài chính và đầu tư vốn đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính trong thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về phí, lệ phí đối với doanh nghiệp theo phân công của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm, nhiều năm của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ giao vốn và hỗ trợ tài chính của Nhà nước cho các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ thẩm tra quyết toán tài chính của các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý theo thẩm quyền hàng năm của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh để thực hiện cổ phần, bán, cho thuê, chuyển đổi sở hữu...

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ tổng kiểm kê vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ thẩm định và quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh (FDI)

		Vĩnh viễn

		



		45

		Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

		Vĩnh viễn

		



		46

		Báo cáo hàng năm và báo cáo chuyên đề về tình hình đầu tư của doanh nghiệp, tình hình thu ngân sách từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		47

		Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát hoạt động và tình hình thu, chi từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ kiểm tra và xử lý các vi phạm nghiêm trọng về chế độ quản lý tài chính trong chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ



		50

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn cơ chế chính sách quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá và các điều kiện để thực hiện hoạt động thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		53

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		54

		Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý giá cả, phân tích, dự báo giá thị trường hàng năm, nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về lĩnh vực quản lý giá do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG SẢN



		56

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ xây dựng và phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý Nhà nước về công sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, chính sách, quy chế, quy định, hướng dẫn quản lý Nhà nước về công sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		59

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ về tổng hợp kết quả tổng kiểm kê tài sản cố định của các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		61

		Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và phân tích, dự báo về tài sản công của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		62

		Hồ sơ xử lý sắp xếp và xác lập quyền quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở, nhà xưởng của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		63

		Hồ sơ quản lý, xử lý tài sản của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý: điều chuyển, thu hồi, bán, thanh lý, chuyển đổi quyền sở hữu, bồi thường và xác lập chế độ quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng...

		Vĩnh viễn

		



		64

		Hồ sơ kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		65

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm các vụ việc nghiêm trọng trong chấp hành chính sách, chế độ trong quản lý và sử dụng tài sản công của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		66

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài sản công do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC LOẠI THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



		67

		Tập văn bản của Cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		68

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định về quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		69

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		70

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác trên địa bàn tỉnh của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC



		71

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực quản lý các quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		72

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định về quản lý các quỹ đầu tư phát triển, quỹ bảo lãnh tín dụng vừa và nhỏ, quỹ phát triển nhà ở… trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		73

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý các quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.16


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục lI)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ lập và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ điều tra, đánh giá, phân hạng đất, thống kê, kiểm kê và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHOÁNG SẢN



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động thuộc lĩnh vực khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về cấp phép, gia hạn, chuyển nhượng, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ các đề án đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ thăm dò, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về quy hoạch thăm dò, quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý tài nguyên nước



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống, suy thoái cạn kiệt nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng hư không sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về thẩm định các đề án, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ, tài liệu chương trình, dự án về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM



		1. Hồ sơ, tài liệu về đo đạc, bản đồ



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác đo đạc và bản đồ và xây dựng cơ sở viễn thám trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đo đạc và bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ triển khai các hoạt động đo đạc, bản đồ, quản lý chất lượng và bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ xây dựng, chỉnh lý, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương (hệ thống điểm đo đạc cơ sở, bản đồ hành chính,...)

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực viễn thám



		41

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ về xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám, công bố dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ về giám sát bằng viễn thám tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.17

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác công nghệ thông tin, điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về các đề án, dự án phát triển công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về xây dựng các danh mục và quy chế khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		6

		Hồ sơ về xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định về bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về quản lý tên miền, ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn an ninh thông tin trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về tổ chức hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin do Sở Thông tin Truyền thông chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THÔNG TIN - BÁO CHÍ XUẤT BẢN



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin



		1.1. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin đối ngoại



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thông tin đối ngoại của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		1.2. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin cơ sở



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thông tin cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		1.3. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin điện tử



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		17

		Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế về công tác thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác báo chí



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác xuất bản, in và phát hành



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xuất bản, in và phát hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác quảng cáo



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác quảng cáo (bao gồm quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quảng cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về sở hữu trí tuệ



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác bưu chính



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bưu chính và chuyển phát của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác viễn thông



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác viễn thông, internet của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý tần số vô tuyến điện



		37

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tần số vô tuyến điện của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.18

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng văn bản quy pháp luật trên địa bàn tỉnh của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về việc xây dựng, điều chỉnh, xử lý kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về việc thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo về công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT



		15

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo, tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo về vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác hộ tịch, quốc tịch, kết hôn với người nước ngoài, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hộ tịch, quốc tịch, kết hôn với người nước ngoài, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo công tác hộ tịch, quốc tịch, kết hôn với người nước ngoài, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về việc đăng ký, đăng ký lại việc khai sinh của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về quản lý việc kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về việc đăng ký, đăng ký lại việc khai tử, khai tử quá hạn đối với các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về việc đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về việc đăng ký giám hộ của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về việc thay đổi cải chính hộ tịch của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về việc chứng nhận quốc tịch (xác nhận lại dân tộc, xin nhập, xin thôi quốc tịch Việt Nam) tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về các hoạt động luật sư, luật gia, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp và trọng tài thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp và trọng tài thương mại trên địa bàn tỉnh của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ hội nghị, hội thảo, tập huấn về lĩnh vực bổ trợ tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.19

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về quản lý xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về kết quả triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi Quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THỂ DỤC, THỂ THAO



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về quản lý các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động thể dục, thể thao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xây dựng chương trình phát triển thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ DU LỊCH



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý di sản văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.20

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý nhà ở và công sở



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, sử dụng nhà ở và công sở, bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, thuê mua nhà ở xã hội, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý, phát triển nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thực hiện chính sách về quản lý và phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về công nhận quyền sở hữu nhà ở, công sở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về thị trường bất động sản



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thị trường bất động sản, minh bạch hóa các hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về quy định về bất động sản đưa vào kinh doanh, điều kiện năng lực của chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng, hoạt động chuyển nhượng các dự án khu đô thị mới, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành, công bố các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá cả máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn tỉnh của Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về hoạt động hành nghề kiến trúc sư và quyền tác giả đối với các tác phẩm kiến trúc tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác phát triển đô thị



		29

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác phát triển đô thị, các điểm dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý đô thị và quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về xây dựng cơ chế chính sách khu đô thị mới kiểu mẫu, các mô hình quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về lập đề án phân loại đô thị, công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về hạ tầng kỹ thuật



		35

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, về quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ về các cơ chế chính sách phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về các dự án, công trình, các mô hình công nghệ mô hình quản lý hệ thống cấp, thoát nước trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về cơ chế chính sách, quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ về cơ chế chính sách, quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ về cơ chế chính sách, quy hoạch nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ), các cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ về quy hoạch giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ về cơ chế chính sách, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về kinh tế



		46

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội liên quan đến ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		47

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động kinh tế ngành xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý vật liệu xây dựng



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý vật liệu xây dựng, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý vật liệu xây dựng, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.21

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Y



		1. Hồ sơ, tài liệu, chung về quản lý nghiệp vụ y



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý nghiệp vụ y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý nghiệp vụ y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý nghiệp vụ Y của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng



		04

		Hồ sơ về tình hình hoạt động của các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ thẩm định và cho phép các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới lần đầu được thực hiện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng quy trình kỹ thuật bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ kết luận về kết quả giám định Pháp y, Pháp y Tâm thần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về trang thiết bị y tế



		09

		Hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị y tế; ban hành các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế - thiết kế mẫu các công trình y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ theo dõi về dự án chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về y học cổ truyền



		13

		Hồ sơ theo dõi công tác ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về y tế dự phòng



		14

		Hồ sơ xây dựng quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: giám sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ xây dựng, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm, danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh không rõ nguyên nhân, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy định phân tuyến kỹ thuật, các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực phòng, chống HlV/AlDS của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về môi trường y tế



		21

		Hồ sơ phối hợp ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ phối hợp ban hành các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, hỏa táng và chất lượng môi trường y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Bộ Y tế

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ tổ chức thực hiện việc quan trắc các tác động đối với môi trường từ hoạt động của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác dụng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ tổ chức thực hiện việc khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về sức khỏe bà mẹ trẻ em



		27

		Hồ sơ xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo về sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch về công tác sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ cho phép các cơ sở y tế thực hiện việc xác định lại giới tính, công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo) theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về bảo hiểm y tế



		33

		Hồ sơ ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiềm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân dựa trên bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ báo cáo, thống kê về công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm y tế do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ DƯỢC



		40

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý nghiệp vụ dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý công tác dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị trực thuộc Sở về quản lý công tác dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ chỉ đạo, điều hành công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trong quá trình điều trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ xây dựng tiêu chí về chất lượng thuốc trong danh mục thuốc dự trữ quốc gia của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Báo cáo đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển ngành Dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu công tác dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		47

		Hồ sơ hướng dẫn triển khai các quy định thử thuốc trên lâm sàng của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ hướng dẫn triển khai các quy định về công tác kinh doanh dược, hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ xây dựng các danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc không kê đơn, danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng, chỉ đạo triển khai tiêu chí chất lượng và chủng loại, nguyên liệu thuốc, chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề về chuyền môn nghiệp vụ dược do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.22

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA THANH TRA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ NGÀNH, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC



		01

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kinh tế ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kinh tế ngành và doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về việc xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra khối kinh tế ngành và doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thanh tra thuộc lĩnh vực kinh tế ngành và doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan thuộc khối kinh tế ngành của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng tại các doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, KINH TẾ TỔNG HỢP



		07

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chính, kinh tế tổng hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về việc xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chính, kinh tế tổng hợp của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nội chính, kinh tế tổng hợp trên địa bàn tỉnh của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan thuộc khối nội chính của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan thuộc khối kinh tế tổng hợp của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI



		13

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về việc xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ; TÀI LIỆU VỀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ



		17

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Ba Tơ của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Bình Sơn của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Đức Phổ của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Lý Sơn của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Mộ Đức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Minh Long của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ Sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nghĩa Hành của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Sơn Hà của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Sơn Tây của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Sơn Tịnh của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Tây Trà của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện Trà Bồng của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG



		31

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về xây dựng quy trình nghiệp vụ nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về xây dựng các đề án, chiến lược, chương trình phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết về công tác tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ tổ chức thanh tra/kiểm tra, giải quyết tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trong thực hiện phòng, chống tham nhũng tại các Sở, ban ngành và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XỬ LÝ SAU THANH TRA



		38

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về quản lý việc xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ về việc xây dựng quy trình xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.23


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II);



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NGHIỆP VỤ VÀ THI HÀNH ÁN



		01

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án ngành tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án ngành tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngài và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ hội nghị tổng kết ngành tòa án do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		04

		Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, huyện về các vụ việc điển hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về tổng kết kinh nghiệm xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC VỤ ÁN, THI HÀNH ÁN



		1. Hồ sơ, tài liệu vụ án hình sự



		07

		Hồ sơ vụ án được xét xử sơ chung thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ vụ án có bị án chung thân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ vụ án có khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ vụ án tuyên bị cáo không phạm tội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ vụ án có phạm nhân chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ vụ án có bị án bị xử phạt từ trên 15 năm (không tính tổng hợp của nhiều bản án) tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ vụ án có bị án xử phạt đến 15 năm

		

		



		

		- Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định nhập (hoặc tách) vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định chuyển vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ điều tra bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định thay đổi quyết định quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản gốc (hoặc bản chính) các tài liệu về quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản; sổ hộ khẩu; di chúc; giấy tờ tùy thân

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản kết luận điều tra vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản kết luận điều tra vụ án bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản cáo trạng

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản phiên tòa

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản nghị án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản án/ Quyết định đình chỉ xét xử

		Vĩnh viễn

		



		

		- Thông báo sửa chữa, bổ sung (Bản án/ Quyết định đình chỉ xét xử)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn xin rút đơn kháng cáo

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định rút kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, giải quyết phá sản



		14

		Hồ sơ vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ vụ án có khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ vụ án trong đó nguyên đơn hoặc bị đơn có hành vi gây thiệt hại đến tài sản và lợi ích của Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ vụ án xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ vụ án về thừa kế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ vụ án tranh chấp đất đai, bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		

		- Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn khởi kiện (hoặc đơn yêu cầu, đơn xin ly hôn, đơn xin xác nhận cha cho con, …)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn khởi kiện bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản hòa giải thành

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định công nhận hòa giải thành

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định rút kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn xin rút đơn kháng cáo

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản gốc (hoặc bản chính) các tài liệu về quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản; sổ hộ khẩu; di chúc; giấy tờ tùy thân

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản phiên tòa

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản nghị án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản án/ Quyết định đình chỉ xét xử

		Vĩnh viễn

		



		

		- Thông báo sửa chữa, bổ sung (Bản án/ Quyết định đình chỉ xét xử)

		

		



		22

		Hồ sơ giải quyết phá sản của các tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		

		- Đơn yêu cầu

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

		Vĩnh viễn

		



		

		- Báo cáo tài chính

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định ủy thác tư pháp

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản họp hội đồng chủ nợ

		Vĩnh viễn

		



		

		- Các quyết định tuyên bố doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

		Vĩnh viễn

		



		3. Các loại sổ về quản lý nghiệp vụ và thi hành án



		24

		Sổ thụ lý hồ sơ của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Sổ báo cáo, trao đổi nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Sổ kết quả xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.24


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ AN NINH, MA TÚY, TRẬT TỰ XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội



		03

		Hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ án xử phạt 16 đến 30 năm đối với các cá nhân vi phạm về an ninh, ma túy, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ án chung thân, tử hình đối với các cá nhân vi phạm về an ninh, ma túy, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ án tòa tuyên vô tội (oan sai) đối với các cá nhân vi phạm về an ninh, ma túy, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh của viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ án nguyên là anh hùng chiến sĩ, trí thức có uy tín lớn trong xã hội; trong nước, quốc tế; người là chức sắc, tôn giáo (từ cấp tỉnh trở lên); người bị kết án nguyên là người đứng đầu ban, ngành cấp tỉnh vi phạm về an ninh, ma túy, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ kiểm sát điều tra các chuyên án, vụ án an ninh, ma túy, trật tự xã hội có đối tượng nguyên là các cán bộ đầu ngành ở cấp tỉnh; các đối tượng là nhân sĩ, trí thức có ảnh hưởng lớn trong xã hội hoặc chuyên án, vụ án có đối tượng bị xử mức án tử hình trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ tham gia điều tra các chuyên án, vụ án phức tạp về lĩnh vực an ninh, ma túy, trật tự xã hội có đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm; chuyên án về tội phạm hoạt động xuyên quốc gia hoặc tội phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ, THAM NHŨNG, CHỨC VỤ, XÂM PHẠM SỞ HỮU 



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thực hành công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu



		12

		Hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ án xử phạt 16 đến 30 năm đối với các cá nhân vi phạm án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ án chung thân, tử hình đối với các cá nhân vi phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ án tòa tuyên vô tội (oan sai) đối với các cá nhân vi phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ án nguyên là anh hùng chiến sĩ, trí thức có uy tín lớn trong xã hội; trong nước, quốc tế; người là chức sắc, tôn giáo (từ cấp tỉnh trở lên); người bị kết án nguyên là người đứng đầu ban, ngành cấp tỉnh vi phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ kiểm sát điều tra các chuyên án, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu có đối tượng nguyên là cán bộ đầu ngành ở cấp tỉnh; các đối tượng là nhân sĩ, trí thức có ảnh hưởng lớn trong xã hội hoặc chuyên án, vụ án có đối tượng bị xử mức án tử hình trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ tham gia điều tra các chuyên án, vụ án phức tạp về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm sở hữu có đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm; chuyên án về tội phạm hoạt động xuyên quốc gia hoặc tội phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự



		21

		Hồ sơ giải quyết đơn xét xử phúc thẩm án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ kiểm sát xét xử chung thẩm các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm các tội thuộc các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ án xử phạt 16 đến 30 năm đối với phúc thẩm án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ án tòa tuyên vô tội (oan sai) đối phúc thẩm án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ phúc thẩm án nguyên là anh hùng chiến sĩ, trí thức có uy tín lớn trong xã hội; trong nước, quốc tế; người là chức sắc, tôn giáo (từ cấp tỉnh trở lên); người đứng đầu ban, ngành cấp tỉnh bị kết tội thuộc các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự



		29

		Hồ sơ kiểm sát việc người nghi can, can phạm, phạm nhân chết trong nhà tạm giữ, tạm giam, phân trại, trại giam trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ kiểm sát việc cán bộ quản giáo đánh đập, nhục hình, tra tấn bị can, can phạm, phạm nhân trong nhà tạm giam, tạm giữ, phân trại, trại giam trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ kiểm sát việc xét giảm án, tha tù, đặc xá, ân xá hàng năm của các trại giam, phân trại trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - KINH DOANH THƯƠNG MẠI - LAO ĐỘNG - PHÁ SẢN VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động - phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động - phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật



		34

		Hồ sơ trả lời đơn của các cơ quan, ngôn luận thông tấn báo chí, của đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ kiểm sát khởi tố các vụ án, án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ kiểm sát việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ của Tòa án nhân dân các cấp đối với các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ kiểm sát hòa giải thành và các quyết định khác của Tòa án nhân dân đối với các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo thủ tục sơ thẩm trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo thủ tục phúc thẩm trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo thủ tục giám đốc thẩm trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



		43

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm sát thi hành án dân sự

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

		Vĩnh viễn

		



		46

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình



		47

		Hồ sơ kiểm sát giải quyết tranh chấp đất đai, bất động sản giữa công dân Việt Nam với nguyên đơn hoặc bị đơn và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan là người nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp quyền thừa kế, chia thừa kế giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án (trong đó nguyên đơn hoặc bị đơn) có hành vi gây thiệt hại đến tài sản và lợi ích của quốc gia trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ kiểm sát về việc xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ ly hôn (giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài) trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin



		53

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

		Vĩnh viễn

		



		54

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin



		55

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý, khai thác dữ liệu và quản lý kỹ thuật công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về công tác thống kê và công nghệ thông tin theo sự phân cấp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.25


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU



		01

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác tham mưu (đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng...)

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác tham mưu trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tham mưu của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, PHÒNG CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM VỀ HÌNH SỰ, KINH TẾ, MA TÚY, MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, TRUY NÃ TỘI PHẠM, PHẢN ĐỘNG, KHỦNG BỐ



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác điều tra, phòng chống các loại tội phạm

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác điều tra, phòng chống các loại tội phạm của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác điều tra, phòng chống các loại tội phạm của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về các vụ điều tra, phòng chống tội phạm phản động nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm khủng bố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT HÌNH SỰ



		15

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực kỹ thuật hình sự

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hành chính trong lĩnh vực trật tự xã hội (cư trú, căn cước công dân, con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, …)

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về quản lý hành chính trong lĩnh vực trật tự xã hội (quản lý về cư trú, căn cước công dân, con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, …) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý hành chính trong lĩnh vực trật tự xã hội của Công an tỉnh và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CƠ ĐỘNG



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực cơ động

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động trong lĩnh vực cơ động của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực cơ động của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ, tài liệu về các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối lượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong công tác chính trị

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động trong công tác chính trị của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong công tác chính trị của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động điểm trong công tác chính trị (tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng công an; vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, …) của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH



		35

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác xuất nhập cảnh

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về quản lý công tác xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang tạm trú hoặc làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ



		39

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo vệ chính trị

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác bảo vệ chính trị của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		41

		Kế hoạch báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo vệ chính trị của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC AN NINH KINH TẾ



		42

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo vệ an ninh kinh tế

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác bảo vệ an ninh kinh tế của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo vệ an ninh kinh tế của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ an ninh kinh tế, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tài chính tiền tệ,... trên địa bàn tỉnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ



		46

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ

		Vĩnh viễn

		



		47

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		XIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ, AN NINH ĐIỀU TRA



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh điều tra

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động liên quan đến công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động liên quan đến công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XIV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN KỸ THUẬT



		53

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác hậu cần kỹ thuật

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về các hoạt động liên quan đến công tác hậu cần kỹ thuật của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hậu cần kỹ thuật của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		XV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC



		56

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an tỉnh Quảng Ngãi về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		58

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		59

		Hồ sơ, tài liệu về phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.26


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY



		01

		Tập văn bản của các cơ quan Trung ương, tỉnh chỉ đạo, quy định, hướng dẫn trực tiếp cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi về công tác phòng cháy, an toàn về phòng cháy, chữa cháy

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác phòng cháy, an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác công tác phòng cháy, an toàn về phòng cháy, chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ hội nghị (hội thảo) tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy do Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng, phát động các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ



		07

		Tập văn bản của các cơ quan Trung ương, tỉnh chỉ đạo, quy định, hướng dẫn trực tiếp cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về thẩm định, phê duyệt phương án chữa cháy của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (các công trình trọng điểm) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.27


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về công tác xây dựng lực lượng quân sự địa phương

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng lực lượng quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng lực lượng quân sự địa phương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên quân sự hàng năm và nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên quân sự các lớp từ trung cấp và tương đương trở lên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH QUÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về các đề án, dự án, chương trình quân sự trọng điểm

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các đề án, dự án, chương trình quân sự trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các đề án, dự án, chương trình quân sự trọng điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ xây dựng các đề án, dự án, chương trình quân sự, quốc phòng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ thẩm định các đề án, dự án, chương trình quân sự, quốc phòng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình quân sự trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án, chương trình quân sự trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO HẬU CẦN, KỸ THUẬT



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật

		Vĩnh viễn

		



		14

		Tập văn bản hướng dẫn về sản xuất, sửa chữa, xuất, nhập, quản lý, bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân lương, quân trang, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, … của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về dự trữ, sản xuất, sửa chữa, xuất, nhập, quản lý, bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân lương, quân trang, thuốc chữa bệnh, xăng dầu,… của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ thanh tra, xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân lương, quân trang, thuốc chữa bệnh, xăng dầu,… của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG



		17

		Văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về công tác quân sự, quốc phòng

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về công tác tuyển quân hàng năm tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ ...) tại địa phương

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.28


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH, CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI TRÊN BỘ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới trên bộ

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, Quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới trên bộ tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới trên bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới trên bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về cắm mốc biên giới của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Tài liệu về hoạt động liên quan đến đường biên của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH, CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI BIỂN, ĐẢO



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới biển, đảo

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới biển, đảo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Sơ đồ biên giới quốc gia, biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.29


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác quản lý thị trường trong hoạt động thương mại, công nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực quản lý thị trường trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý thị trường trong hoạt động thương mại, công nghiệp của Chi cục Quản lý thị trường và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG CHỐNG ĐẦU CƠ, BUÔN LẬU VÀ KINH DOANH TRÁI PHÁP LUẬT



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác kiểm tra, kiểm soát, chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường (buôn lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng trái phép, …)

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát thị trường chống đầu cơ, buôn lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu của Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ giải quyết các hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính các vụ việc nghiêm trọng của các Đội quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng về các hành vi vi phạm pháp luật của Kiểm soát viên thuộc Chi cục Quản lý thị trường

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.30


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác thanh tra hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thanh tra hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về việc thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trong lĩnh vực hành chính (thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn…) các vụ việc nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải (hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông...) 

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thanh tra/giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về việc thanh tra/giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.31


		DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi về thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật thương mại của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.32

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thi đua, khen thưởng



		01

		Tập văn bản của các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về tổ chức các Hội nghị thi đua, lễ trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng của tỉnh do Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác thi đua, khen thưởng của các Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh



		05

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thi đua, khen thưởng của các Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về tổ chức các Hội nghị thi đua, lễ trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng của các Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tỉnh do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước đối với các tập thể, cá nhân của các Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về các hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân của các Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về các sổ vàng khen thưởng thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ DOANH NGHIỆP THUỘC TỈNH



		10

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi về công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về tổ chức các Hội nghị thi đua, lễ trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng của các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước đối với các tập thể, cá nhân của các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về các hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân của các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về các sổ vàng khen thưởng của các tập thể, cá nhân các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.33

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ CÔNG GIÁO - TIN LÀNH



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác tôn giáo



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo, Tin Lành



		2.1. Hồ sơ, tài liệu chung về hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo, Tin Lành



		04

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo, Tin Lành, tôn giáo khác và đạo lạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về các hoạt động của đạo Công giáo, Tin Lành, tôn giáo khác và đạo lạ trên địa bàn tỉnh của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2.2. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo (đạo Thiên Chúa)



		06

		Hồ sơ về đăng ký hoạt động và công nhận, thành lập, chia, tách, sáp nhập tổ chức trực thuộc của đạo Công giáo tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về đăng ký Dòng tu, Tu viện hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về việc tổ chức Đại lễ Giáng sinh, Phục sinh của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về việc thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về việc xây dựng các nhà thờ quy mô lớn của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về các mối quan hệ hợp tác quốc tế của đạo Công giáo tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2.3. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động tôn giáo của đạo Tin Lành



		13

		Hồ sơ về đăng ký hoạt động và công nhận, thành lập, chia, tách, sáp nhập tổ chức trực thuộc của đạo Tin Lành tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về việc tổ chức Đại lễ Noel, Phục sinh của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về việc xây dựng các cơ sở thờ tự quy mô lớn của Chi hội Tin Lành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về các mối quan hệ hợp tác quốc tế của đạo  Tin Lành tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHẬT GIÁO - CAO ĐÀI



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về hoạt động tôn giáo của đạo Phật và đạo Cao Đài



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi về quản lý hoạt động tôn giáo của đạo Phật và đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý hoạt động tôn giáo của đạo Phật và đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về các hoạt động của đạo Phật, Cao Đài trên địa bàn tỉnh của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động tôn giáo của đạo Phật



		21

		Hồ sơ về đăng ký hoạt động tôn giáo và công nhận, thành lập, chia, tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc của đạo Phật tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về tập trung để sinh hoạt tôn giáo liên quan đến đạo Phật của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi và hoạt động tôn giáo của đạo Phật ngoài chương trình đã đăng ký trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về việc tổ chức Đại lễ Phật đản, lễ Vu lan,… của đạo Phật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về việc bổ nhiệm Trụ trì (Trụ trì nổi tiếng) cho các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về việc xây dựng các chùa, đền thờ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về các mối quan hệ hợp tác quốc tế của đạo Phật tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động tôn giáo của đạo Cao Đài



		28

		Hồ sơ về đăng ký hoạt động tôn giáo và công nhận, thành lập, chia, tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc đạo Cao Đài tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi và hoạt động tôn giáo của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị, Lễ sanh, Hành thiện... của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về việc bổ nhiệm chức vụ đầu họ đạo nổi tiếng của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về việc xây dựng các cơ sở thờ tự quy mô lớn của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về các mối quan hệ hợp tác quốc tế của đạo Cao Đài tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.34

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN THƯ - LƯU TRỮ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các văn bản quy định, chỉ đạo về công tác quản lý văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án, dự án thuộc ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về Hội nghị chuyên đề công tác văn thư, lưu trữ do Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về thẩm định Danh mục nguồn các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu về phê duyệt thành phần tài liệu nộp lưu của các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về ban hành kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ (quy chế cộng tác văn thư, lưu trữ, sử dụng tài liệu,...) tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo chuyên đề về thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.35

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ DỊCH BỆNH



		1. Hồ sơ, tài liệu phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về quy trình chẩn đoán, xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ các dự án, chương trình, kế hoạch dài hạn về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức điểm các đợt kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực môi trường chăn nuôi



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng  dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về lĩnh vực môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực môi trường chăn nuôi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ, kiểm soát môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI



		1. Hồ sơ, tài liệu về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về sản xuất chăn nuôi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, quy trình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý giống vật nuôi



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý lĩnh vực giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý giống vật nuôi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về giám định, bình tuyển đàn gia súc giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ THUỐC VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thức ăn chăn nuôi



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý thuốc và sử dụng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý thuốc và sử dụng thức ăn chăn nuôi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất



		30

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		 Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.36

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ RỪNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và theo dõi diễn biến rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về tổng hợp báo cáo diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về giống cây lâm nghiệp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác phát triển rừng



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phát triển rừng (trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phát triển rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về chỉ đạo điểm về thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về sử dụng rừng



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý sử dụng rừng (điều chế rừng, quản lý rừng bền vững, khai thác gỗ, tỉa thưa gỗ rừng trồng, khai thác lâm sản) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định quản lý sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý sử dụng rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ rừng



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo vệ rừng (phòng cháy chữa cháy rừng, chặt phá rừng, sâu bệnh hại rừng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ, tài liệu về phương án, dự án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VÀ TUYÊN TRUYỀN



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý xây dựng lực lượng và tuyên truyền trong lĩnh vực kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về xây dựng lực lượng và tuyên truyền trong lĩnh vực kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về xây dựng lực lượng và tuyên truyền của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		23

		Sổ số liệu về lịch sử ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.37

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KINH TẾ HỢP TÁC VÀ TRANG TRẠI



		1. Hồ sơ, tài liệu về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thực hiện các dự án, đề án về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông lâm ngư nghiệp và diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kinh tế hộ, kinh tế trang trại



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về thực hiện các dự án, đề án về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông lâm ngư nghiệp và diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ



		1. Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác quy hoạch bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về thực hiện các chương trình liên quan đến công tác di dân tái định cư vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về dự án di dân tái định cư vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về phát triển nông thôn



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách lớn về phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn



		23

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 30a, 135, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CƠ ĐIỆN, NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác cơ điện nông nghiệp



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý cơ điện nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về cơ điện nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác cơ điện nông nghiệp của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn



		30

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về quản lý phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.38

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm nghiệm và xét nghiệm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác kiểm nghiệm và xét nghiệm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác kiểm nghiệm và xét nghiệm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm nghiệm và xét nghiệm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM, THỦY SẢN, MUỐI



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ, tài liệu về phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ lĩnh vực chế biến nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, tài liệu về xúc tiến thương mại trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.39

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN



		1. Hồ sơ, tài liệu về khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thẩm định các công trình, dự án thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác nước sạch nông thôn



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác nước sạch nông thôn của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về thẩm định, thẩm tra dự án xây dựng các công trình nước sạch nông thôn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác đê điều



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đê điều của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về đầu tư xây dựng các công trình đê điều, chống sạt lở bờ sông, bờ biển (quan trọng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, TRÁNH GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI DO NƯỚC GÂY RA



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng chống tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng chống tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng chống tác hại do nước gây ra của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về phương án phòng chống thiên tai dài hạn, hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xử lý tình huống, khắc phục hậu quả các vụ thiên tai nghiêm trọng gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.40

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN



		1. Hồ sơ, tài liệu về nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về nuôi trồng, giống thủy sản của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ triển khai áp dụng Vietgap và các quy phạm vào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về thẩm định các dự án dài hạn về nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về thức ăn thủy sản



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý thức ăn thủy sản của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		1. Hồ sơ, tài liệu về khai thác thủy sản



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý khai thác thủy sản của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về các đợt kiểm tra, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; các quy định về khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về các đợt kiểm tra điểm về việc thực hiện quy chế vùng khai thác thủy sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về điều tra, khảo sát, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên các vùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về xây dựng chương trình, kế hoạch tôn tạo, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TÀU CÁ, CƠ SỞ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.41

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TRỒNG TRỌT



		1. Hồ sơ, tài liệu về trồng trọt, quản lý giống cây trồng và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác trồng trọt, giống cây trồng và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về trồng trọt, quản lý giống cây trồng và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về trồng trọt, quản lý giống cây trồng và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch các vùng trồng trọt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng phương án sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý phân bón



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, sử dụng các loại phân bón trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, sử dụng các loại phân bón trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý, sử dụng phân bón của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU BẢO VỆ THỰC VẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định về bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về phòng chống, khắc phục sinh vật gây hại nghiêm trọng thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ tài liệu về kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý kiểm dịch thực vật, khử trùng và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm dịch thực vật, khử trùng và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm dịch thực vật, khử trùng và thuốc bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ, tài liệu về theo dõi, xử lý dịch bệnh nguy hiểm gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.42

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngải và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về bảo tồn các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (không bao gồm giống cây trồng vật nuôi) được ưu tiên bảo vệ trên địa bán tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn gen bị suy thoái trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ, tài liệu về ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về tình hình diễn biến thiên nhiên và thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi về quản lý kiểm soát ô nhiễm, chất thải, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về kiểm soát ô nhiễm, chất thải, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về kiểm soát ô nhiễm, chất thải, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ, tài liệu về thông tin các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp phục vụ quản lý công tác bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ, tài liệu thông tin về hệ thống xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất phục vụ quản lý công tác xả thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.43

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIỂN, ĐẢO



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi về quản lý biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác biển, đảo của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIỂN, ĐẢO



		04

		Hồ sơ về các đề án, dự án quản lý các vấn đề về biển, đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn ngập nước ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về quy hoạch khai thác, sử dụng các tài nguyên vùng biển, ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về thống kê, đánh giá tài nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện quan trắc biến động và xu thế biến động biển và hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về điều tra, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác, sử dụng biển và hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về điều tra kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo do các sự cố hoặc thiên tai gây ra thuộc địa phận quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.44

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý các hoạt động đăng ký, chứng nhận chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về đăng ký, chứng nhận chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đăng ký, chứng nhận chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM



		I. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin truyền thông trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác thông tin và truyền thông trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác thông tin và truyền thông trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thông tin và truyền thông trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu về các đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý ngộ độc thực phẩm



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về quản lý cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành các chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phòng chống ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.45

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH



		1

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về tổ chức hội nghị công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về các chương trình, đề án về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về theo dõi biến động tăng, giảm dân số, điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về tổng hợp các chỉ số chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực liếp cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi về quản lý công tác truyền thống, giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, chế độ chính sách về công tác truyền thông, giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác truyền thông, giáo dục của của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về xây dựng hệ thông tin quản lý về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.46

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LẬP KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về công tác lập kế hoạch, tổng hợp dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lập kế hoạch, tổng hợp dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dựng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		

		



		07

		Hồ sơ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.47


DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 106/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi  chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về công tác lập kế hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác lập kế hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lập kế hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về việc lập kế hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về phát triển quỹ đất

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý, khai thác quỹ đất đối với các dự án về giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý, khai thác quỹ đất đối với các dự án giao thông của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về đầu tư và khai thác quỹ đất để huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.48

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý kỹ thuật và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, Báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.49

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC BIÊN TẬP THỜI SỰ PHÁT THANH



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự phát thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự phát thanh trên các sóng truyền thanh của ngành phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC BIÊN TẬP THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự phát sóng trên truyền hình của ngành phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực biên tập thời sự truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHUYÊN ĐỀ VÀ KHOA GIÁO



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức sản xuất và quản lý nội dung các phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, chuyên mục, trả lời bạn nghe đài và xem truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về tổ chức sản xuất và quản lý nội dung các phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, chuyên mục, trả lời bạn nghe đài và xem truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực chuyên đề và khoa giáo của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình chuyên đề, chuyên mục của Đài Tiếng nói Việt Nam để phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC BIÊN TẬP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH DÂN TỘC



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình bằng tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình bằng tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình bằng tiếng dân tộc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ và giải trí phát trên sóng phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ và giải trí phát trên sóng phát thanh truyền hình của ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ và giải trí phát trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BIÊN TẬP CÁC CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về khai thác thông tin từ vệ tinh và các kênh phát thanh - truyền hình nước ngoài phát sóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về khai thác thông tin từ vệ tinh và các kênh phát thanh - truyền hình nước ngoài phát sóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác biên tập các chương trình nước ngoài phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THƯ KÝ BIÊN TẬP CHƯƠNG TRÌNH



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về xây dựng khung chương trình phát sóng, lịch phát sóng, quản lý kho tư liệu trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về xây dựng khung chương trình phát sóng, lịch phát sóng, quản lý kho tư liệu trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về xây dựng khung chương trình phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN SÓNG



		23

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật truyền dẫn sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi vá các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO



		29

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và quảng cáo phát trên sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và quảng cáo phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và quảng cáo phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.50

DANH MỤC TAI LIỆU NỘP LƯU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC - QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngáy 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ hội nghị tổng kết, hội thảo về công tác giáo dục và đào tạo do Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ - VẬT TƯ -  DỊCH VỤ



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về công tác quản lý thiết bị, vật tư, dịch vụ

		

		



		06

		Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý thiết bị, vật tư, dịch vụ của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý thiết bị, vật tư, dịch vụ của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xác định cơ cấu đầu tư, các chính sách đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về công tác tuyển sinh đào tạo nghe và giới thiệu việc làm

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về tuyển sinh đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tuyển sinh đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề hàng năm của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, các loại thống kê số liệu liên quan đến điểm thi tốt nghiệp của người học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về công tác học sinh, sinh viên

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức lối sống của người học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về kỷ luật, buộc thôi học đối với học viên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo nghề trong lĩnh vực khoa học cơ bản

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo nghề trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo Nghề chuyên ngành cơ khí

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ THỦY



		30

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo nghề trong lĩnh vực cơ khí thủy

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí thủy của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí thủy của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí thủy của Khoa Cơ khí thủy Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo nghề trong lĩnh vực điện - điện tử

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực điện, điện tử của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực điện, điện tử của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề trong lĩnh vực điện, điện tử của Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG



		38

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo chuyên ngành xây dựng

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực xây dựng của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực xây dựng của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề trong lĩnh vực xây dựng của Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



		42

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ



		46

		Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		

		



		47

		Hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Số cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.51

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về các hoạt động đào tạo

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ hội nghị tổng kết, hội thảo về công tác giáo dục, đào tạo liên quan đến lĩnh vực y tế do Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		05

		Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		07

		Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		08

		Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		09

		Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, các loại thống kê số liệu liên quan đến điểm thi tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác khảo thí



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về công tác khảo thí các bậc, hệ học

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác khảo thí các bậc, hệ học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về khảo thí các bậc, hệ học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ các bậc, hệ học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		15

		Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo các bậc, hệ học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		16

		Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH - SINH VIÊN



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về thực hiện công tác giáo dục chính trị đối với học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		23

		Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức, lối sống của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về kỷ luật buộc thôi học đối với sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA Y HỌC CƠ SỞ - XÉT NGHIỆM



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực y học cơ sở - xét nghiệm

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực y học cơ sở - xét nghiệm của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực y học cơ sở - xét nghiệm của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực y học cơ sở - xét nghiệm của Khoa Y học cơ sở - Xét nghiệm Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG



		29

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		31

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực điều dưỡng của Khoa Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



		33

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực khoa học cơ bản trong y học

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực khoa học cơ bản trong y học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo lĩnh vực khoa học cơ bản trong y học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản của Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA Y HỌC LÂM SÀNG



		37

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực y học lâm sàng

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo công tác y học lâm sàng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		39

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực y học lâm sàng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực Y học lâm sàng của Khoa Y học lâm sàng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA DƯỢC



		41

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực dược

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực dược của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		43

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực dược của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực dược của Khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực y tế công cộng

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực y tế công cộng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		47

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực y tế công cộng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực y tế công cộng của Khoa Y tế công cộng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh trong y học

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh trong y học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		51

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh của Khoa Chẩn đoán hình ảnh Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỘ MÔN BẢO VỆ BÀ MẸ, TRẺ EM - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH



		53

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về quản lý việc giảng dạy, đào tạo Bộ môn Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý việc giảng dạy, nghiên cứu bộ môn Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		55

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Bộ môn Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo Bộ môn Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



		57

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về các hoạt động giáo dục, đào tạo Bộ môn Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về quản lý công tác đào tạo Bộ môn Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		



		59

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo Bộ môn Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo Bộ môn Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.52

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo (đào tạo mới, tuyển sinh, thực tập, tốt nghiệp, liên kết đào tạo, phương pháp dạy và học, chất lượng đào tạo)

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các Phòng, đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		04

		Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		06

		Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		07

		Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		08

		Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, các loại thống kê số liệu liên quan đến điểm thi tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác khảo thí



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về công tác khảo thí các bậc, các hệ đào tạo (thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập...)

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác khảo thí các bậc, các hệ đào tạo của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về khảo thí các bậc, hệ đào tạo của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ các bậc, hệ học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		14

		Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo các bậc, hệ học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		15

		Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		18

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về công tác giác dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về công tác học sinh, sinh viên, chính sách cho học sinh, sinh viên

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn về công tác học sinh, sinh viên, chính sách cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác học sinh, sinh viên, chính sách cho học sinh, sinh viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức, lối sống của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ về kỷ luật buộc thôi học đối với sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo công tác công nghệ thông tin

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo công tác công nghệ thông tin của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo công tác kỹ thuật công nghệ

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo công tác kỹ thuật công nghệ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo chuyên ngành kỹ thuật công nghệ của Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGOẠI NGỮ



		35

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo ngoại ngữ

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo ngoại ngữ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		37

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ của Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ



		39

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo chuyên ngành kinh tế

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo chuyên ngành kinh tế của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		41

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Kinh tế Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo chuyên ngành kinh tế của Khoa Kinh tế Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN



		43

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo nhóm ngành sư phạm tự nhiên

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo nhóm ngành sư phạm tự nhiên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		45

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Sư phạm tự nhiên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc nhóm ngành sư phạm tự nhiên của Khoa Sư phạm tự nhiên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI



		47

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo nhóm ngành sư phạm xã hội

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo nhóm ngành sư phạm xã hội của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		49

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Sư phạm xã hội Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc nhóm ngành sư phạm xã hội của Khoa Sư phạm xã hội Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



		51

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực lý luận chính trị

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực lý luận chính trị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		53

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực lý luận chính trị của Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA HÓA - SINH - MÔI TRƯỜNG



		55

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực hóa - sinh - môi trường

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực hóa - sinh - môi trường của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		57

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Hóa - Sinh - Môi trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực hóa, sinh, môi trường của Khoa Hóa - Sinh - Môi trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG - AN NINH



		59

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng về quản lý việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực giáo dục thể chất - quốc phòng - an ninh

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn quản lý việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực giáo dục thể chất - quốc phòng - an ninh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

		Vĩnh viễn

		



		61

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giáo dục, đào tạo của Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		62

		Hồ sơ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực thể chất, quốc phòng, an ninh của Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng - An ninh

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.53

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN



		I. TÀI LIỆU VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án, đề án phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quản lý chi bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi quản lý bộ máy và các khoản chi khác của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về công tác chi do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác chi của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác chi của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý chi của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ chi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về công tác chi của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. TÀI LIỆU CẤP SỔ, THẺ



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quản lý về công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. TÀI LIỆU VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quản lý về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		V. TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI



		31

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản về quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Phương án đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Báo cáo dài hạn, hàng năm về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ thẩm định các dự án sử dụng vốn vay từ quỹ bảo hiểm xã hội của các đối tác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.54

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi về công tác quản lý bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về dự án thống kê vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐIỀU PHỐI LƯU THÔNG HÀNG HẢI

		



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi về điều phối lưu thông hàng hải

		Vĩnh viễn




		



		07

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về điều phối lưu thông hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình điều phối lưu thông hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các tàu thuyền nước ngoài trong phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.55

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, TRUYỀN THỐNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về công tác tuyên truyền, truyền thống

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về công tác tuyên truyền và công tác sưu tầm tài liệu lịch sử của ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác tuyên truyền, truyền thống của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Tài liệu đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc nhân các sự kiện trọng đại của ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm tài liệu giấy, băng đĩa ghi âm, băng đĩa ghi hình và các thiết bị kỹ thuật khác)

		Vĩnh viễn

		



		05

		Các bài viết, bài phát biểu, phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo ngành Hải quan nhân các lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của ngành và của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Tư liệu ảnh, bài viết về các hoạt động của Tổng cục trưởng và Lãnh đạo Tổng cục tại các đơn vị thuộc ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nhân kỷ niệm các sự kiện của ngành

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về công tác bảo vệ nội bộ, kỷ luật kỷ cương, liêm chính hải quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ cương, kỷ luật, liêm chính hải quan của ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng xảy ra trong ngành của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ẤN CHỈ



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, sử dụng ấn chỉ

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo dài hạn, hàng năm về quyết toán tem, ấn chỉ và công tác quản lý sử dụng tem, ấn chỉ của các đơn vị và toàn ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIÁM SÁT QUẢN LÝ HẢI QUAN



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về thủ tục hải quan, công tác quản lý ngoại hối, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất, nhập cảnh…

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy trình/quy định về thủ tục hải quan, công tác quản lý ngoại hối, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất, nhập cảnh... trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác giám sát quản lý nhà nước về hải quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		16

		Báo cáo chuyên đề về công tác giám sát, quản lý về hải quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý các vi phạm các vụ việc nghiêm trọng về thủ tục, quy trình nghiệp vụ kiểm tra giám sát hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về cải cách hành chính quy trình, thủ tục kiểm tra giám sát hải quan của toàn ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, giám sát nhà nước về hải quan do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống và kiểm soát ma túy

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác (Công an, Biên phòng...) trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ xây dựng quy trình, quy chế, quy định về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống và kiểm soát ma túy của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ chuyên án điều tra các vụ việc nghiêm trọng về chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm các vụ việc nghiêm trọng đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ tài liệu hội nghị chuyên đề về công tác điều tra chống buôn lậu do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống và kiểm soát ma túy do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ điều tra nghiên cứu địa bàn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về xây dựng cơ sở bí mật phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN



		33

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm tra sau thông quan

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra sau thông quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy trình về xét, đánh giá doanh nghiệp ưu tiên của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng về tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng sau thông quan đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ hội nghị chuyên đề, tổng kết hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THUẾ XUẤT, THUẾ NHẬP KHẨU



		40

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trị giá tính thuế, phân loại áp mã hàng hóa, truy thu, truy hoàn thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trị giá tính thuế, phân loại áp mã hàng hóa, truy thu, truy hoàn thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác cho ngành Hải quan tỉnh và phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu thu cho các đơn vị thuộc ngành

		Vĩnh viễn

		



		43

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về đánh giá tình hình, kết quả công tác thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		44

		Báo cáo hàng năm về kế toán thuế, bảng cân đối tài khoản, bảng đối chiếu kho bạc về số thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHÂN TÍCH, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU



		45

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về chính sách, chế độ, quy chế, quy trình nghiệp vụ phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

		Vĩnh viễn

		



		46

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về tổng kết hoạt động phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN



		47

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về cải cách hiện đại hóa hải quan, cải cách bộ máy, thủ tục hải quan...

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy trình, quy định, quy chế về cải cách hiện đại hóa hải quan, cải cách bộ máy, thủ tục hải quan… của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ xây dựng quy hoạch/chiến lược phát triển ngành của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án, chương trình mục tiêu cải cách hiện đại hóa của ngành và của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn




		



		51

		Kế hoạch và báo cáo dài hạn, hàng năm về thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO HẢI QUAN



		52

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy trình, quy chế về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan của ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ xây dựng tiêu chí trong quản lý rủi ro của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về tình hình quản lý rủi ro của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.56

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xử lý các vi phạm nghiêm trọng về thủ tục, quy trình nghiệp vụ hải quan tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Dung Quất về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban bành quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua Cửa khẩu Cảng Dung Quất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng khác (Công an, Biên phòng....) trong công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất về quản lý thuế và thu khác đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Cảng Dung Quất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ hội nghị tổng kết công thu thuế xuất, nhập khẩu do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		15

		Báo cáo kế toán thuế, bảng cân đối tài khoản, bảng đối chiếu kho bạc hàng năm về số thu thuế xuất, nhập khẩu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.57

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về  thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các Khu công nghiệp của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xử lý các vi phạm nghiêm trọng về thủ tục, quy trình nghiệp vụ hải quan tại các Khu công nghiệp của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua các Khu công nghiệp của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng khác (Công an, Biên phòng,…) trong công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, quy định, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách, quy định nghiệp vụ kế toán thuế và khu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu cho Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong các Khu công nghiệp của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ hội nghị tổng kết công tác thu thuế xuất, nhập khẩu do Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		15

		Báo cáo kế toán thuế, bảng cân đối tài khoản, bảng đối chiếu kho bạc hàng năm về số thu thuế xuất, nhập khẩu của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.58

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, quy định, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi về công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý (vụ việc nghiêm trọng) của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN



		05

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi về công tác quản lý doanh nghiệp ưu tiên

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy trình về xét, đánh giá doanh nghiệp ưu tiên về kiểm tra sau thông quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THUẾ XUẤT, THUẾ NHẬP KHẨU



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi về chính sách chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trị giá tính thuế, phân loại áp mã hàng hóa, truy thu, truy hoàn thuế, miễn giảm, xóa nợ thuế

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trị giá tính thuế, phân loại áp mã hàng hóa, truy thu, truy hoàn thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế ngành Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về đánh giá tình hình, kết quả công tác thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo hàng năm về kế toán thuế, bảng cân đối tài khoản, bảng đối chiếu kho bạc về số thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.59

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT HẢI QUAN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về công tác kiểm soát hải quan

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác kiểm soát hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác kiểm soát hải quan của Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng phương án, kế hoạch trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về triển khai thực hiện các biện pháp tuần tra, điều tra ngăn ngừa, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC III.60

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác tuyên truyền hỗ trợ của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ



		03

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về nghiệp vụ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý chuyên môn nghiệp vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ Hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ do Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo về nghiệp vụ thuế hàng năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm về công tác nghiệp vụ thuế của các đối tượng thuộc phạm vi Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi quản lý

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án nghiệp vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về nghiệp vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		11

		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ đăng ký nộp thuế của các thành phần kinh tế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ THUẾ VÀ CẢI CÁCH THUẾ



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về nghiên cứu chính sách chế độ thuế và cải cách thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch và báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác cải cách thuế, nghiên cứu khoa học của Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		15

		Tài liệu về phát minh, sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm trong ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác cải cách thuế, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm trong ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC THUẾ NỘI ĐỊA



		1. Hồ sơ, tài liệu về dự toán thu thuế



		17

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về dự toán thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản phê duyệt chiến lược, kế hoạch, dư báo dự toán dài hạn, trung hạn về thu nội địa của ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản phê duyệt dự toán thu thuế hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu thuế hàng năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình, chế độ thu thuế đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		22

		Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí cùng các khoản thu khác và đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về chính sách thuế và quản lý thuế



		23

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế và quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản phê duyệt, chiến lược, kế hoạch cải cách hệ thống chính sách thuế, các chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế … của ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định chế độ chính sách thu thuế, quản lý thuế và hướng dẫn quy trình thủ tục tổ chức công tác thu thuế theo thẩm quyền được giao của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về kê khai và kế toán thuế



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về kê khai và kế toán thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ năng đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế và chế độ kế toán, thống kê thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai công tác đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kế toán tổng hợp và phân tích đánh giá chất lượng, kết quả đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế, thống kê thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		31

		Báo cáo kê khai và kế toán thuế hàng năm của các đối tượng nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ điều tra cơ bản các đối tượng nộp thuế của ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ xác minh, xử lý các vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kê khai nộp, hoàn, miễn, giảm thuế của các đối tượng nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ kiểm tra các đối tượng nộp thuế vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thuế thu nhập cá nhân



		35

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định chính sách thuế và chương trình, kế hoạch nhiều năm, hàng năm về quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		37

		Báo cáo hàng năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về phân tích, đánh giá tình hình quản lý thuế thu nhập cá nhân và giải pháp chống thất thu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ xác minh, xử lý các đối tượng nộp thuế vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước về quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoàn thuế, miễn, giảm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác



		41

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý thuế thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định về quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế đối với các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai công tác quản lý thuế đối với các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		45

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		46

		Báo cáo hàng năm, nhiều năm của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về tình hình hoạt động, chấp hành pháp luật thuế của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		47

		Báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu quản lý thuế phân theo ngành kinh tế và xây dựng tiêu thức đánh giá rủi ro đối với các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		48

		Hồ sơ kiểm tra và xử lý các vụ việc nghiêm trọng vi phạm các quy định về quản lý thuế đối với công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu ấn chỉ



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý ấn chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng ấn chỉ và ban hành các loại ấn chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		51

		Sổ số liệu lịch sử về ấn chỉ của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		52

		Báo cáo tổng hợp tình hình kế toán ấn chỉ và công tác quản lý, kế toán ấn chỉ của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ kiểm tra và xử lý vi phạm các vụ việc nghiêm trọng trong in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, ấn chỉ của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu quản lý và cưỡng chế nợ thuế



		54

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về quản lý và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn quy định nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu tiền nợ thuế, phạt và xóa tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

		Vĩnh viễn

		



		57

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm về công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý các vụ việc nghiêm trọng về vi phạm pháp luật đối với cơ quan, cá nhân trong thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, cưỡng chế nợ thuế, tiền phạt và xóa tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		



		59

		Hồ sơ thực hiện cưỡng chế nợ thuế các vụ việc nghiêm trọng đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý còn nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.1

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN/THÀNH PHỐ



		01

		Hồ sơ về các kỳ họp thường kỳ, bất thường của Hội đồng nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ



		02

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân huyện/thành phố... về công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo tổng hợp về tình hình công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về việc phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban,... của Hội đồng nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về việc phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân,... huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Hội đồng nhân dân huyện/thành phố… về hoạt động giám sát

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về thành lập đoàn giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ, tài liệu về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.2

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA UBND VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC TỔNG HỢP



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế - xã hội của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của UBND các huyện/thành phố....

		

		



		

		- Tổng kết công tác năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		

		- Kỳ họp của UBND, Thường trực UBND (thường kỳ, bất thường)

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp của UBND các huyện/thành phố....

		Vĩnh viễn

		



		07

		Sổ tay công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quy hoạch



		08

		Tài liệu của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quy hoạch của UBND các huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn…)

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các khu vực huyện, thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác kế hoạch



		17

		Tài liệu của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kế hoạch trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		18

		Báo cáo công tác kế hoạch của UBND các huyện/thành phố…. hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các ngành, các phòng, ban và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành và các xã/phường/thị trấn…

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về tổng kết đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch do UBND các huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu và công tác đầu tư



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đầu tư của UBND huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm của UBND huyện/thành phố... và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề công tác đầu tư do huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về công tác thống kê



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thống kê trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		33

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của UBND huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn các huyện/thành phố (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, nghề nghiệp, tôn giáo...)

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		37

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		38

		Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhiều năm của UBND các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thống kê do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		40

		Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng



		41

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		42

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của UBND các huyện/thành phố hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do huyện/thành phố... phát động

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước và UBND tỉnh, huyện/thành phố…;

		

		



		

		- Khen thưởng thành tích trước và trong kháng chiến (Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng chiến...)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Khen thưởng thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi đua...)

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng do UBND các huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác văn thư, lưu trữ



		46

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		47

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		48

		Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND huyện/thành phố... về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

		Vĩnh viễn

		



		49

		Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về công tác ngoại vụ, lễ tân



		51

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác đối ngoại, lễ tân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		52

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động đối ngoại của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		53

		Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc tại huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ về các hoạt động kết nghĩa giữa UBND huyện/thành phố với các huyện của các tỉnh

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ về công tác Việt kiều và hoạt động đối ngoại trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác ngoại vụ, lễ tân do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		9. Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách hành chính



		57

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		58

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách hành chính của huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		59

		Đề án cải cách hành chính của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		60

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài chính, ngân sách



		61

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		62

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tài chính, ngân sách của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		63

		Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm:

		

		



		

		- Tỉnh giao cho huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		

		- Huyện/thành phố… giao cho phòng, ban và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		64

		Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		65

		Hồ sơ điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		66

		Báo cáo tài chính hàng năm của các phòng, ban và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		67

		Báo cáo quyết toán hàng năm về thu chi ngân sách huyện/thành phố.... các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		68

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài chính hàng năm do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý vốn, kinh phí



		69

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		70

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về thực hiện cấp phát vốn đầu tư của huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		71

		Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của huyện/thành phố…, phòng, ban và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		72

		Hồ sơ về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		73

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý công sản



		74

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		75

		Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của UBND các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		76

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (đất đai, trụ sở làm việc...) của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		77

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý công sản do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm toán



		78

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kiểm toán trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		79

		Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kiểm toán

		Vĩnh viễn

		



		80

		Báo cáo của các phòng, ban, đơn vị về công tác kiểm toán

		Vĩnh viễn

		



		81

		Hồ sơ kiểm toán Nhà nước tại UBND các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực vật giá



		82

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý giá cả, thị trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		83

		Báo cáo về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả trên địa bàn huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về công tác thuế



		84

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên quy định các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		85

		Hồ sơ về giao chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm của huyện/thành phố... (chính thức, bổ sung, điều chỉnh)

		Vĩnh viễn

		



		86

		Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		87

		Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của ngành thuế các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		88

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết về Hội nghị chuyên đề về công tác thuế do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý thị trường (nếu có)



		89

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		90

		Kế hoạch, báo cáo tình hình quản lý thị trường của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		91

		Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về công tác tài chính doanh nghiệp (nếu có)



		92

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		93

		Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hàng năm của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		94

		Hồ sơ, tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		95

		Hồ sơ, tài liệu về giải thể, cổ phần hóa, phá sản doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		96

		Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		9. Hồ sơ, tài liệu về công tác hải quan (nếu có)



		97

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác hải quan trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn 

		



		98

		Kế hoạch, báo cáo về công tác hải quan của UBND các huyện/thành phố hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		10. Hồ sơ, tài liệu về công tác ngân hàng



		99

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		100

		Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các ngân hàng huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		101

		Hồ sơ về những vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		102

		Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ (nếu có) trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		103

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác ngân hàng do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		11. Hồ sơ, tài liệu về công tác kho bạc



		104

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kho bạc trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		105

		Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của Kho bạc nhà nước huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NGƯ NGHIỆP - DIÊM NGHIỆP- THỦY SẢN - THỦY LỢI



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp



		106

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		107

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		108

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		109

		Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		110

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		111

		Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về chính sách phát triển nông thôn



		112

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		113

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		114

		Báo cáo chuyên đề về việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		115

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các xã/phường/thị trấn trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		116

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		117

		Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		118

		Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các xã trên địa bàn huyện/thành phố

		Vĩnh viễn

		



		119

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		120

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		121

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác lâm nghiệp (nếu có)



		122

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		123

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực lâm nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		124

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		125

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		126

		Hồ sơ quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		127

		Hồ sơ về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		128

		Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		129

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác ngư nghiệp (nếu có)



		130

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về ngư nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		131

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác ngư nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		132

		Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		133

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp do UBND huyện/thành phố...tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về công tác diêm nghiệp (nếu có)



		134

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		135

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác diêm nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		136

		Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		137

		Hồ sơ về quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		138

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về công tác thủy sản (nếu có)



		139

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		140

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực thủy sản của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		141

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		142

		Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		143

		Hồ sơ về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		144

		Hồ sơ quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		145

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản do UBND các huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về công tác thủy lợi (nếu có)



		146

		Tập văn bản của cơ quan cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		147

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thủy lợi của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		148

		Báo cáo chuyên đề của huyện/thành phố về công tác thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		149

		Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		150

		Hồ sơ về công tác phòng chống bão lụt điển hình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		151

		Hồ sơ về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		152

		Hồ sơ về các vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ đê điều trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		153

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực công nghiệp



		154

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		155

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về phát triển công nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		156

		Hồ sơ về tình hình thực hiện các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		157

		Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		158

		Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		159

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp



		160

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		161

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất thủ công nghiệp của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		162

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố... (tổng thể, chi tiết)

		Vĩnh viễn

		



		163

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		164

		Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các hợp tác xã, các làng nghề tại tỉnh: chế biến nông, lâm thổ sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mộc dân dụng...

		Vĩnh viễn

		



		165

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu - thủ công nghiệp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác điện lực



		166

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác điện lực trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		167

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		168

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI



		169

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		170

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác giao thông vận tải của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		171

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện/thành phố... (huyện lộ, đường giao thông liên xã, liên xóm...)

		Vĩnh viễn

		



		172

		Hồ sơ quy định về an toàn lộ giới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		173

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do huyện/thành phố... quản lý

		Vĩnh viễn

		



		174

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng cơ bản



		175

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		176

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác quản lý xây dựng cơ bản của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		177

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện/thành phố (tổng thể, chi tiết)

		Vĩnh viễn

		



		178

		Hồ sơ xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân huyện/thành phố... đầu tư (công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa)

		Vĩnh viễn

		



		179

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý đô thị



		180

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý đô thị (giao thông công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		181

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác quản lý đô thị của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		182

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		183

		Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		184

		Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		185

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở



		186

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		187

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác quản lý nhà, đất ở của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		188

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		189

		Hồ sơ quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		190

		Hồ sơ về chuyển quyền sử dụng nhà, đất ở trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		191

		Hồ sơ quy định về bồi thường nhà ở, đất ở trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		192

		Hồ sơ về việc thực hiện chính sách nhà ở trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		193

		Hồ sơ về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước cho người nước ngoài thuê nhà

		Vĩnh viễn

		



		194

		Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		195

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -DU LỊCH



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ



		196

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		197

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động thương mại, dịch vụ của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		198

		Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện/thành phố... (tổ chức mạng lưới kinh doanh, hợp tác xã mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch …)

		Vĩnh viễn

		



		199

		Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		200

		Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		201

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực xuất nhập khẩu (nếu có)



		202

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực xuất, nhập khẩu của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		203

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		204

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về xuất, nhập khẩu do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kinh tế đối ngoại



		205

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động kinh tế đối ngoại của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		206

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		207

		Hồ sơ về việc hợp tác kinh tế nước ngoài trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		208

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh tế đối ngoại do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực du lịch



		209

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		210

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác du lịch của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		211

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		212

		Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		213

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác du lịch do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



		214

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		215

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác giáo dục của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		216

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		217

		Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		218

		Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc UBND các huyện/thành phố... quản lý

		Vĩnh viễn

		



		219

		Hồ sơ về số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục của UBND các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		220

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ DỤC, THỂ THAO



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác văn hóa



		221

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		222

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo về các hoạt động văn hóa của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		223

		Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		224

		Hồ sơ giải quyết những vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		225

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực phát thanh - truyền hình



		226

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		227

		Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác phát thanh, truyền hình của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		228

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		229

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phát thanh, truyền hình do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực bưu chính viễn thông



		230

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		231

		Chương trình, kế hoạch, báo các về tình hình phát triển hệ thống bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		232

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bưu chính viễn thông do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác thể dục, thể thao



		233

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		234

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình công tác thể dục, thể thao của UBND các huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		235

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác thể dục, thể thao do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y TẾ - XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực y tế



		236

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		237

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình công tác y tế của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		238

		Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		239

		Các báo cáo chuyên đề về y tế trên địa bàn huyện/thành phố... (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình)

		Vĩnh viễn

		



		240

		Báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		241

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác y tế do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác lao động - thương binh - xã hội



		242

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		243

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác lao động, thương binh và xã hội của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		244

		Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		245

		Hồ sơ về công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		246

		Hồ sơ về hoạt động của các quỹ do UBND huyện/thành phố... quản lý (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo)

		Vĩnh viễn

		



		247

		Hồ sơ về hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, Trung tâm bảo trợ xã hội do UBND huyện/thành phố... quản lý

		Vĩnh viễn

		



		248

		Hồ sơ về thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		249

		Hồ sơ Hội nghị, tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực bảo hiểm xã hội



		250

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên hướng dẫn về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		251

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình công tác bảo hiểm xã hội của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		252

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bảo hiểm xã hội do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác dân số - gia đình và trẻ em



		253

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		254

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác về dân số, gia đình và trẻ em của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		255

		Các báo cáo chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật....) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		256

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khoa học, công nghệ



		257

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		258

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		259

		Hồ sơ Hội nghị khoa học do UBND huyện/thành phố... tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		260

		Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất

		Vĩnh viễn

		



		261

		Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

		Vĩnh viễn

		



		262

		Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do huyện/thành phố... thực hiện

		Vĩnh viễn

		



		263

		Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		264

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực công nghệ thông tin



		265

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		266

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		267

		Chương trình, báo cáo hàng năm về việc thực hiện chương trình công nghệ thông tin của UBND huyện/thành phố... và các phòng, ban...

		Vĩnh viễn

		



		268

		Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác công nghệ thông tin do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài nguyên - môi trường



		269

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		270

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		271

		Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		272

		Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		273

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		274

		Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		275

		Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên

		Vĩnh viễn

		



		276

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài nguyên, môi trường do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực đất đai



		277

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		278

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		279

		Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		280

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		281

		Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện/thành phố... cho các tổ chức và cá nhân

		Vĩnh viễn

		



		282

		Hồ sơ, tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		283

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		284

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác đất đai do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tài nguyên nước



		285

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		286

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		287

		Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khí tượng thủy văn



		288

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		289

		Báo cáo công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện/thành phố hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		XII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác quân sự, quốc phòng



		290

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		291

		Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		292

		Hồ sơ về tuyển quân hàng năm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		293

		Kế hoạch, báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố... về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ...)

		Vĩnh viễn

		



		294

		Báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố... về công tác quân sự, quốc phòng

		Vĩnh viễn

		



		295

		Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		296

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác an ninh trật tự



		297

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		298

		Kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		299

		Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		300

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		301

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		302

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác an ninh, trật tự do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		303

		Danh mục bí mật nhà nước của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		XIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO



		1, Hồ sơ, tài liệu về công tác dân tộc (nếu có)



		304

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		305

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác dân tộc của huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		306

		Hồ sơ các chương trình, dự án của huyện/thành phố... đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt

		Vĩnh viễn

		



		307

		Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về dân tộc trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		308

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác tôn giáo



		309

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		310

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tôn giáo của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		311

		Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc nghiêm trọng về tôn giáo trên địa bàn huyện/thành phố

		Vĩnh viễn

		



		312

		Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		313

		Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		314

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XIV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác tư pháp



		315

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		316

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp của huyện/thành phố… hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		317

		Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		318

		Hồ sơ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		319

		Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự ở huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		320

		Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		321

		Báo cáo của huyện/thành phố... thực hiện thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		322

		Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng và xử phạt hành chính

		Vĩnh viễn

		



		323

		Hồ sơ quản lý công tác tư pháp, hộ tịch

		Vĩnh viễn

		



		324

		Hồ sơ quản lý việc thay đổi, cải chính, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu

		Vĩnh viễn

		



		325

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tư pháp do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực tòa án



		326

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác năm của Tòa án Nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		327

		Báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện/thành phố... về các vụ việc điển hình

		Vĩnh viễn

		



		328

		Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kiểm sát



		329

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác năm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		330

		Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện/thành phố... về các vụ việc điển hình

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân



		331

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		332

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		333

		Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		334

		Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân hàng năm

		Vĩnh viễn

		



		335

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		XV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử



		336

		Tập văn bản cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		337

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo của huyện/thành phố... về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		338

		Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		339

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức



		340

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		341

		Hồ sơ về công tác quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		342

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tổng kết công tác tổ chức của UBND huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		343

		Báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		344

		Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, hợp nhất, chia tách, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND huyện/thành phố...; các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		345

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		346

		Hồ sơ, tài liệu thực hiện công tác bảo vệ nội bộ cơ quan của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác cán bộ



		347

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cán bộ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		348

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tổng kết công tác cán bộ của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		349

		Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		350

		Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		351

		Hồ sơ, tài liệu về đánh giá cán bộ thuộc diện UBND huyện/thành phố... quản lý

		Vĩnh viễn

		



		352

		Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu biên chế và tình hình thực hiện biên chế hàng năm của UBND huyện/thành phố..., các phòng, ban và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		353

		Báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ như: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ...)

		Vĩnh viễn

		



		354

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		355

		Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		356

		Kế hoạch và báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		357

		Hồ sơ về quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		358

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		359

		Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND huyện/thành phố..., các phòng, ban... và các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		360

		Sổ thống kê cán bộ của cơ quan UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác lao động - tiền lương



		361

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lao động, tiền lương trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		362

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác lao động, tiền lương của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		363

		Hồ sơ thực hiện các chế độ về lao động, tiền lương, an toàn lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		364

		Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		365

		Hồ sơ xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng của huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		366

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, tiền lương do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về công tác địa giới hành chính



		367

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác địa giới hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		368

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác địa giới hành chính của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		369

		Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		370

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện/thành phố..., các xã/phường/thị trấn... trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		371

		Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện/thành phố.... các xã/phường/thị trấn...

		Vĩnh viễn

		



		372

		Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên xã/phường/thị trấn…, đường phố, công trình công cộng

		Vĩnh viễn

		



		373

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác địa giới hành chính do UBND huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về công tác biên giới, hải đảo (nếu có)



		374

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác biên giới, hải đảo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		375

		Báo cáo về tình hình chính trị và trật tự đường biên của huyện/thành phố... hàng năm, nhiều năm

		Vĩnh viễn

		



		376

		Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới, hải đảo

		Vĩnh viễn

		



		XVI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ…



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác hành chính - tổ chức



		377

		Hồ sơ về xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		378

		Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		379

		Tài liệu sưu tầm, ghi chép về lịch sử của huyện/thành phố… (kể cả tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình, tranh ảnh triển lãm)

		Vĩnh viễn

		



		380

		Hồ sơ Hội nghị công tác văn phòng do UBND huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng



		381

		Hồ sơ về xây dựng các quy chế, quy định của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố... về công tác thi đua, khen thưởng

		Vĩnh viễn

		



		382

		Hồ sơ về khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác văn thư, lưu trữ



		383

		Hồ sơ về xây dựng các quy định, quy chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố... về công tác văn thư, lưu trữ

		Vĩnh viễn

		



		384

		Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi:

		

		



		

		- Văn bản quy phạm pháp luật

		Vĩnh viễn

		



		

		- Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn

		Vĩnh viễn

		



		385

		Mục lục hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, lâu dài

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản trị - tài vụ



		386

		Hồ sơ về xây dựng các quy chế, quy định về chế độ kế toán của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		387

		Báo cáo tài chính của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố... hàng năm

		Vĩnh viễn

		



		388

		Báo cáo kiểm kê tài sản cố định (0h ngày 01/01)

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBND các huyện/thành phố



		a) Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đảng



		389

		Hồ sơ Đại hội Đảng bộ huyện/thành phố... chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		390

		Hồ sơ chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của tổ chức Đảng cấp trên và triển khai công tác Đảng

		Vĩnh viễn

		



		391

		Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng bộ huyện/thành phố...và các tổ chức Đảng trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		392

		Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đảng bộ huyện/thành phố và các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		393

		Danh sách đảng viên của Đảng bộ huyện/thành phố… và các tổ chức trực thuộc qua các thời kỳ

		Vĩnh viễn

		



		394

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đảng bộ huyện/thành phố... và các tổ chức Đảng trực thuộc

		Vĩnh viễn

		



		b) Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Công đoàn



		395

		Tập văn bản chỉ đạo của Công đoàn UBND huyện/thành phố... và các tổ chức Công đoàn cơ sở về công tác công đoàn

		Vĩnh viễn

		



		396

		Chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn UBND huyện/thành phố... hàng năm

		Vĩnh viễn 

		



		397

		Báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động lớn nhân các dịp kỷ niệm trọng đại của Tổng Liên đoàn lao động VN, tỉnh tại Công đoàn UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		398

		Hồ sơ đại hội Công đoàn các cấp của UBND huyện/thành phố... và các tổ chức Công đoàn cơ sở

		Vĩnh viễn

		



		399

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Công đoàn UBND huyện/thành phố... và các Công đoàn cơ sở

		Vĩnh viễn

		



		c) Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên



		400

		Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn/Thành Đoàn...về công tác Đoàn Thanh niên cơ quan UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		401

		Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đoàn thanh niên cơ quan UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		402

		Báo cáo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động lớn nhân dịp kỷ niệm trọng đại do Đoàn thanh niên… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		403

		Hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		404

		Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đoàn Thanh niên cơ quan UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.3

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ….
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác dân tộc trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực dân tộc do Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		04

		Tài liệu phim ảnh, ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng về công tác dân tộc trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC



		1. Hồ sơ, tài liệu về chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về thực hiện phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về Đề án phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về triển khai thực hiện việc rà soát hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số



		12

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức bầu chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm quan trọng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ tài liệu về chính sách cấp hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách cấp không một số hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chính sách cấp không một số mặt hàng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm quan trọng trong việc thực hiện thực hiện chính sách cấp không một số mặt hàng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chính sách cho vay vốn đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm quan trọng trong việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		8. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện Chương trình 135



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Dân tộc huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình về thực hiện Chương trình 135 địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về giải quyết các vụ vi phạm quan trọng trong việc thực hiện Chương trình 135 địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.4

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, mục tiêu, chương trình và nội dung phát triển ngành giáo dục trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ, tài liệu về hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, mục tiêu và chương trình phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, TIỂU HỌC, MẦM NON



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		05

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về triển khai thực hiện đề án, dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về tổ chức Hội thi về giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố... tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về tổ chức tổng kết năm học, tổng kết chuyên đề của các ngành học: Trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY CHẾ THI CỬ VÀ CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quy chế thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý quy chế thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.5

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC CÔNG THUƠNG



		1. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ chính sách quản lý trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công trên địa bàn huyện/thành phố ...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Tập văn bản về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về xây dựng quy hoạch phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về thực hiện các dự án phát triển cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động thuộc lĩnh vực điện lực



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ chính sách quản lý trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực điện lực trên địa bàn huyện/thành phố ...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, chiến lược, Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện/thành phố ...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về thẩm định quy hoạch ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực xây dựng (đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng,…) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về quy hoạch ngành xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về lập, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về đề án phân loại đô thị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về quản lý quỹ nhà ở công sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về đề án quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về phân loại đường xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.6

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ….
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về công tác quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các chính sách lớn đối với người có công trên địa bàn huyện/thành phố….

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC VIỆC LÀM VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về việc làm, quản lý bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về xây dựng chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về tổ chức và quản lý sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về an toàn lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chính sách đối với người lao động, kỹ luật lao động và tranh chấp lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về tổng hợp, đánh giá về tranh chấp lao động, đình công lao động trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tiền lương, tiền công trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tiền lương, tiền công trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về dạy nghề trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác dạy nghề trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các chương trình, đề án phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội và chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về tổng hợp, thống kê số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về thực hiện chính sách, dự án, chương trình mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI



		36

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		37

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		38

		Hồ sơ về thực hiện chính sách bình đẳng giới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.7

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tổ chức biên chế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về thẩm định kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về giao phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC



		15

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trên địa bàn huyện, thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về sử dụng, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ thống kê số lượng, chất lượng, thành phần cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		25

		Tập văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của UBND huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ về xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính, đổi tên, phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		34

		Hồ sơ về quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ về việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị công lập, doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC



		37

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN



		41

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động của các hội, quỹ, quỹ từ thiện trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		42

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về hoạt động của các hội, quỹ, quỹ từ thiện trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ về thành lập, giải thể, đổi tên, điều lệ hoạt động của các hội, quỹ, quỹ từ thiện trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG



		44

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		45

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		47

		Hồ sơ về hội nghị công tác thi đua khen thưởng huyện/thành phố... do Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		48

		Tập sổ vàng khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC TÔN GIÁO



		49

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		50

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ, tài liệu về tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ



		52

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		53

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		54

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các Đề án, dự án liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		XI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THANH NIÊN



		55

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nội vụ huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thanh niên trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		56

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thanh niên trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ về thực hiện các chiến lược phát triển thanh niên và công tác tổ chức, quản lý thanh niên trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.8

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y…)



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác nông nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi, cải tạo phục hóa đất trên đồng ruộng… tại các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án lớn và quan trọng thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi (trồng mía, nhân rộng giống lúa mới, chuyển đổi lúa từ 03 vụ sang 02 vụ, trồng cây công nghiệp miền núi, trồng cây công nghiệp phục vụ nguyên liệu chế biến, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên diện rộng…) trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, kiểm tra, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y… trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ tổ chức phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp (gây thiệt hại lớn) trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Bản đồ qui hoạch và thực trạng về phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây... trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về biến động, phát triển các vấn đề trong nông nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố... (số liệu điều tra các loại gia súc, gia cầm được nuôi trên địa bàn huyện, thành phố, thống kê đất canh tác các loại cây trồng...)

		Vĩnh viễn

		



		09

		Tài liệu phim ảnh, ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng trong nông nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố... (như các vị lãnh đạo đi thăm các cơ sở nông nghiệp trong huyện, thành phố; các hội thi, hội thảo, hội nghị tổng kết chăn nuôi, trồng trọt; chân dung những người sản xuất, chăn nuôi trồng trọt giỏi...)

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ hội nghị về lĩnh vực nông nghiệp do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các xã/phường/thị trấn... trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các xã/phường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP



		20

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		21

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ, tài liệu về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NGƯ NGHIỆP (NẾU CÓ)



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác ngư nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác ngư nghiệp của huyện/thành phố….

		Vĩnh viễn

		



		30

		Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố… chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC DIÊM NGHIỆP (NẾU CÓ)



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		34

		Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		35

		Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác diêm nghiệp do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỦY SẢN



		37

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		40

		Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản... trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng Đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án lớn thuộc lĩnh vực thủy sản (chương trình kinh tế biển, biển đông hải đảo, dự án đánh bắt xa bờ, cảng neo đậu tàu thuyền, quy hoạch cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản ...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		43

		Hồ sơ chỉ đạo điểm, kiểm tra, hướng dẫn về các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản (công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, khai thác hải sản xa bờ, cấm hành nghề pha xúc...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ tổ chức phòng, chống khắc phục hậu quả dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (gây thiệt hại nghiêm trọng) trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		46

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố… chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỦY LỢI



		47

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		48

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		49

		Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		50

		Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		51

		Hồ sơ về các vụ vi phạm nghiêm trọng việc bảo vệ đê điều trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		52

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO



		53

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		54

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		55

		Hồ sơ về thực hiện các dự án lớn chống sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		56

		Hồ sơ về tổ chức phòng chống khắc phục hậu quả các vụ thiên tai thiệt hại nghiêm trọng (lũ, bão, sạt lở...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		57

		Hồ sơ về điều tra bổ sung và xây dựng cột mốc bão lũ vùng ngập lũ thuộc hạ lưu các sông chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		58

		Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống lụt bão do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.9

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị khu dân cư, quy hoạch khu công nghiệp và phát triển đô thị trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng nhà ở và công sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý, phát triển nhà ở và công sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về thực hiện chính sách về quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về công nhận quyền sở hữu nhà ở, công sở, công trình xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở và công sở trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI



		14

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động quản lý giao thông, phát triển các mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, bảo vệ và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		15

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý giao thông trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về xây dựng quản lý giao thông, phát triển các mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo vệ và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ về quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ về đóng, mở các tuyến đường thuỷ nội địa, cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về việc phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh và các đường khác trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về việc phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh và các đường khác trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phát triển đô thị trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển đô thị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ, tài liệu về các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Quản lý Đô thị huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về phân cấp quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về thực hiện chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.10

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý tài chính, ngân sách



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ chính sách quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo  hàng năm, nhiều năm về công tác tài chính, ngân sách trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, nhiều năm của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ thẩm định và phê duyệt kết quả phân bổ dự toán thu chi tài chính hàng năm, nhiều năm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ thẩm định phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành kỷ luật tài chính trong thu, chi tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về quyết toán chi ngân sách của tỉnh ủy quyền hàng năm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... 

		Vĩnh viễn

		



		08

		Báo cáo tài chính hàng năm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của huyện/thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Báo cáo tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Báo cáo công khai dự toán, phân bổ dự toán thu chi ngân sách của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý tài chính doanh nghiệp



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện chế độ chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ về công tác quản lý tài sản



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ về việc thẩm định mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý giá



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý giá trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý giá trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



		1. Hồ sơ tài liệu về công tác quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chế độ, chính sách cơ chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức chi và điều hành chi ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ về tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán chi ngân sách cho đầu tư phát triển dài hạn, hàng năm của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ thẩm định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư dài hạn, hàng năm của huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Báo cáo tổng hợp dài hạn, hàng năm về tình hình giải ngân vốn đầu tư về thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		25

		Báo cáo công khai quyết toán vốn đầu tư hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc huyện/thành phố… quản lý theo niên độ ngân sách hàng năm

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác kế hoạch và đầu tư



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về thực hiện cơ chế, chính sách về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về tình hình thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		29

		Hồ sơ về xây dựng các dự toán, quy hoạch, kế hoạch về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ về Đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ về phê duyệt các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác đăng ký kinh doanh



		32

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		33

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		36

		Hồ sơ về cơ chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.11

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác quản lý đất đai



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý đất đai



		2.1. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch, phân hạng, đánh giá đất đai



		03

		Bản đồ phân hạng đất trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Báo cáo thuyết minh quy hoạch, phân hạng, đánh giá đất đai trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		2.2. Hồ sơ, tài liệu giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất



		05

		Hồ sơ về giao đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ về thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		2.3. Hồ sơ, tài liệu địa chính (chuyển mục đích, chuyển quyền, cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		08

		Hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2.4. Hồ sơ, tài liệu đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất



		11

		Hồ sơ về quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ theo dõi biến động về đất đai trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ về trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2.5. Hồ sơ, tài liệu về bồi thường, giải phóng mặt bằng



		14

		Hồ sơ về tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình/dự án trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2.6. Hồ sơ, tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai



		15

		Bản đồ điều tra chỉnh lý thi hành theo Quyết định số 169/QĐ-CP ngày 24/6/1977 của Hội đồng Chính phủ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Báo cáo thống kê, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát về đất đai trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về lĩnh vực tài nguyên nước



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu quản lý về lĩnh vực tài nguyên nước



		20

		Hồ sơ, tài liệu điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (báo cáo kết quả điều tra; báo cáo kết quả đánh giá, bản đồ các loại; thiết kế kỹ thuật) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Các bản đồ chất lượng nước, địa chất thủy văn, địa vật lý, điểm nước, Biểu đồ quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu quan trắc dự báo tài nguyên nước



		23

		Bản đồ địa chất thủy văn các tỷ tệ 1:500.000; 1:200.000; 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000.

		Vĩnh viễn

		



		24

		Bản đồ kết quả đo địa vật lý

		Vĩnh viễn

		



		25

		Bản đồ mạng lưới trạm quan trắc động thái nước dưới đất

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch tài nguyên nước



		26

		Báo cáo thống kê, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tài nguyên nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		27

		Hồ sơ về quản lý hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về lĩnh vực khoáng sản



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khoáng sản



		30

		Bản đồ chi tiết phân bố thân quặng về các mỏ đã được tính trữ lượng

		Vĩnh viễn

		



		31

		Bản đồ địa chất khoáng sản được thành lập từ các công trình nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu tổng hợp

		Vĩnh viễn

		



		32

		Bản đồ địa chất khoáng sản được thành lập từ các đề án tìm kiếm đánh giá và thăm dò khoáng sản

		Vĩnh viễn

		



		33

		Bản đồ hàm lượng các khoáng vật nặng

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về lĩnh vực môi trường



		34

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		35

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường, cam kết bảo vệ môi trường



		36

		Hồ sơ, tài liệu đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm



		37

		Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		38

		Dữ liệu về làng nghề trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		39

		Tài liệu nhóm bảng thông tin hồ sơ các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp phục vụ quản lý công tác bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý chất thải và cải thiện môi trường



		40

		Kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học



		41

		Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		42

		Bản đồ hệ thống khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học, bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		43

		Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của sinh vật biến đổi gen trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		44

		Hồ sơ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		45

		Hồ sơ, tài liệu thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của sinh vật biến đổi gen trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về lĩnh vực biến đổi khí hậu



		46

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		47

		Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu



		48

		Tài liệu các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu

		Vĩnh viễn

		



		49

		Tài liệu giải pháp biến đổi khí hậu

		Vĩnh viễn

		



		50

		Tài liệu kịch bản biến đổi khí hậu

		Vĩnh viễn

		



		51

		Tài liệu nước biển dâng

		Vĩnh viễn

		



		52

		Tài liệu thiên tai, khí hậu

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO



		1. Hồ sơ, tài liệu chung thuộc lĩnh vực biển và hải đảo



		53

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực biển và hải đảo trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		54

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực biển và hải đảo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biển và hải đảo



		55

		Bản đồ biến động đường bờ biển các xã ven biển thuộc huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		56

		Bản đồ độ muối trung bình mùa đông, mùa hè tầng mặt

		Vĩnh viễn

		



		57

		Bản đồ độ sâu đáy biển

		Vĩnh viễn

		



		58

		Báo cáo thuyết minh, tổng kết chương trình, dự án về biển và hải đảo

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.12

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về việc thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH



		12

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về việc đăng ký hộ tịch của các cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về việc thay đổi, cải chính hộ tịch của các cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ về cấp bản sao trích lục hộ tịch cho các cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Sổ đăng ký hộ tịch của phòng Tư pháp huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ VỀ NUÔI CON NUÔI



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về nuôi con nuôi trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình nuôi con nuôi trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về việc đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện/thành phố….

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ về việc đăng ký giám hộ của các cá nhân trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHỨNG THỰC



		22

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác chứng thực trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác chứng thực trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn về chứng thực

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP



		27

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH



		29

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Tư pháp huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		31

		Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.13

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN/THÀNH PHỐ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO



		1. Hồ sơ, tài liệu về công tác văn hóa, văn nghệ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ về xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		05

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ về thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công tác thể dục, thể thao



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng chương trình phát triển ngành thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về công tác du lịch



		12

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác du lịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác du lịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành du lịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở tài nguyên du lịch trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về công tác quảng cáo



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quảng cáo trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác quảng cáo trên địa bàn  huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



		1 Hồ sơ, tài liệu về công tác bưu chính, viễn thông và Internet



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác, bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác về công tác bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác phát thanh, truyền hình



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác về công tác phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện /thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác về công tác công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Tài liệu về công tác báo chí, xuất bản



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện công tác về công tác báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.14

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA PHÒNG Y TẾ HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ



		03

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý, sử dụng trang thiết bị và vật tư y tế trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về quản lý, sử dụng trang thiết bị và vật tư y tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN, Y TẾ CƠ SỞ



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý hành nghề y tư nhân, y tế cơ sở trên địa bàn huyện/thành phố

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác quản lý hành nghề y tư nhân, y tế cơ sở trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác y dược cổ truyền trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV, bệnh xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác phòng chống và xử lý dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ DƯỢC VÀ MỸ PHẨM



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về quản lý, sử dụng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về quản lý, sử dụng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về xây dựng kế hoạch và các biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai thảm họa, dịch bệnh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ về thực hiện các chính sách, chương trình về dân số trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		X. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Phòng Y tế huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.15

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA THANH TRA HUYỆN/THÀNH PHỐ...
Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Thanh tra huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kinh tế của Thanh tra huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc lớn, nghiêm trọng thuộc lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC NỘI CHÍNH - VĂN XÃ



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Thanh tra huyện/thành phố… chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chính - văn xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chính - văn xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chính - văn xã của Thanh tra huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc lớn, nghiêm trọng thuộc lĩnh vực nội chính - văn xã trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Thanh tra huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc nghiêm trọng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XỬ LÝ SAU THANH TRA



		12

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên, Thanh tra huyện/thành phố... chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xử lý sau thanh tra trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác xử lý sau thanh tra trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.16

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC, THI HÀNH ÁN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Tòa án nhân dân huyện/thành phố.., về công tác xét xử các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về công tác xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, thi hành án trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ Sơ xây dựng quy trình nghiệp vụ về xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, thi hành án của Tòa án nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN



		1. Hồ sơ, tài liệu về vụ án hình sự



		05

		Hồ sơ vụ án được xét xử sơ thẩm trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ vụ án có khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ vụ án tuyên bị cáo không phạm tội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ vụ án có bị án bị xử phạt từ trên 15 năm (không tính tổng hợp của nhiều bản án) tại huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ vụ án có bị án bị xử phạt từ trên 15 năm (không tính tổng hợp của nhiều bản án) tại huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ vụ án có bị án bị xử phạt đến 15 năm:

		

		



		

		- Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định nhập (hoặc tách) vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định chuyển vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ điều tra bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản gốc (hoặc bản chính) các tài liệu về quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản; sổ hộ khẩu; di chúc; giấy tờ tùy thân

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản kết luận điều tra vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản kết luận điều tra vụ án bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản cáo trạng

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản phiên tòa

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản nghị án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản án/Quyết định đình chỉ xét xử

		Vĩnh viễn

		



		

		- Thông báo sửa chữa, bổ sung (Bản án/Quyết định đình chỉ xét xử)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn xin rút đơn kháng cáo

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định rút kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình giải quyết phá sản



		11

		Hồ sơ vụ án có khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ vụ án trong đó nguyên đơn hoặc bị đơn có hành vi gây thiệt hại đến tài sản và lợi ích của Quốc gia trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ vụ án xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ vụ án về thừa kế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ vụ án tranh chấp đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình khác trên địa bàn huyện/thành phố…

		

		



		

		- Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn khởi kiện (hoặc đơn yêu cầu đơn xin ly hôn, đơn xin xác nhận cha cho con,…)

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn khởi kiện bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản hòa giải thành

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định công nhận hòa giải thành

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ vụ án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định rút kháng nghị

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung

		Vĩnh viễn

		



		

		- Đơn xin rút đơn kháng cáo

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản gốc (hoặc bản chính) các tài liệu về quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản; sổ hộ khẩu; di chúc; giấy tờ tùy thân

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản phiên tòa

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản nghị án

		Vĩnh viễn

		



		

		- Bản án/Quyết định đình chỉ xét xử

		Vĩnh viễn

		



		

		- Thông báo sửa chữa, bổ sung (Bản án/Quyết định đình chỉ xét xử)

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ giải quyết phá sản của các hợp tác xã trên địa bàn huyện/thành phố…

		

		



		

		- Đơn yêu cầu

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

		Vĩnh viễn

		



		

		- Báo cáo tài chính

		Vĩnh viễn

		



		

		- Quyết định ủy thác tư pháp

		Vĩnh viễn

		



		

		- Biên bản họp Hội đồng chủ nợ

		Vĩnh viễn

		



		

		- Các quyết định tuyên bố doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

		Vĩnh viễn

		



		3. Các loại sổ về quản lý nghiệp vụ



		19

		Sổ thụ lý công tác thi hành án phạt tù của Tòa án nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Sổ thụ lý hồ sơ của Tòa án nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Sổ báo cáo, trao đổi nghiệp vụ của Tòa án nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		22

		Sổ kết quả xét xử của Tòa án nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.17

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố… về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội



		03

		Hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về an ninh, ma túy, trật tự xã hội của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ án tòa tuyên vô tội (oan sai) đối với các cá nhân vi phạm về an ninh, ma túy, trật tự xã hội trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố... về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam



		07

		Hồ sơ kiểm sát việc người nghi can, can phạm, phạm nhân chết trong nhà tạm giữ, tạm giam, phân trại, trại giam trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ kiểm sát việc cán bộ quản giáo đánh đập, nhục hình, tra tấn bị can, can phạm, phạm nhân trong nhà tạm giam, tạm giữ, phân trại, trại giam trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ kiểm sát việc xét giảm án, tha tù, đặc xá, ân xá hàng năm của các trại giam, phân trại trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - KINH TẾ - LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố… về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật



		12

		Hồ sơ trả lời đơn của các cơ quan ngôn luận thông tấn báo chí, của đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ kiểm sát khởi tố các vụ án, án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ kiểm sát án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ kiểm sát việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ của Tòa án nhân dân các cấp đối với các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ kiểm sát hòa giải thành và các quyết định khác của Tòa án nhân dân đối với các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện/thành phố… của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo thủ tục sơ thẩm trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố... về công tác kiểm sát thi hành án dân sự

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố... về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình



		23

		Hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ ly hôn trên địa bàn huyện/thành phố... của Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM



		25

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành phố… về công tác thống kê tội phạm

		Vĩnh viễn

		



		26

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê tội phạm trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.18

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CÔNG AN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP, HẬU CẦN



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… về công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ, tài liệu về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC AN NINH



		04

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… về công tác an ninh (bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh điều tra, bảo vệ bí mật nhà nước,...)

		Vĩnh viễn

		



		05

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác an ninh trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… về quản lý hành chính trong lĩnh vực trật tự xã hội (cư trú, căn cước công dân, con dấu, vũ khí, vật liệu nổ,…)

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý hành chính trong lĩnh vực trật tự xã hội của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ, MA TÚY, MÔI TRƯỜNG



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố... công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường của Công an huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ma túy trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		V. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CẢNH SÁT GIAO THÔNG, TRẬT TỰ VÀ CƠ ĐỘNG



		15

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố... công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng

		Vĩnh viễn

		



		16

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Hồ sơ, tài liệu về xây dựng phương án, các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VI. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



		18

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm về trật tự xã hội

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm về trật tự xã hội của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ, tài liệu về điều tra, phòng chống tội phạm vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực trật tự xã hội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		VII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO CÁC XÃ



		21

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… về các hoạt động của lực lượng công an xã

		Vĩnh viễn

		



		22

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các xã, thị trấn của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ, tài liệu về phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		VIII. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP



		24

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố… về công tác bảo vệ và hỗ trợ tư pháp

		Vĩnh viễn

		



		25

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác bảo vệ và hỗ trợ tư pháp của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IX. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT HÌNH SỰ



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Công an huyện/thành phố... về lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự của Công an huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.19

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố… về công tác quân sự, quốc phòng, dân quân tự vệ

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyển quân hàng năm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố… về công tác quân sự (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ...) trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố…về công tác tuyên huấn, dân vận, bảo vệ - an ninh

		Vĩnh viễn

		



		07

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tuyên huấn, dân vận, bảo vệ - an ninh của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ - an ninh của Ban chỉ huy Quân sự huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN - KỸ THUẬT



		09

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố… về công tác hậu cần, kỹ thuật

		Vĩnh viễn

		



		10

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác hậu cần, kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		11

		Hồ sơ, tài liệu về công tác hậu cần, kỹ thuật của Ban chỉ huy Quân sự huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ thanh, xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân lương, quân trang, thuốc chữa bệnh, xăng dầu,... của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN



		13

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố… về công tác động viên, dự bị động viên

		Vĩnh viễn

		



		14

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác động viên, dự bị động viên của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ, tài liệu về công tác động viên, dự bị động viên trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.20

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố… về thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ về giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác cấp sổ, thẻ



		06

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố.., về công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ về giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố... về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ chỉ đạo điểm về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.21

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC THUẾ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		1. Hồ sơ, tài liệu về ấn chỉ



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố… về quản lý, sử dụng các loại hóa đơn, ấn chỉ thuế

		Vĩnh viễn

		



		02

		Báo cáo tổng hợp tình hình kế toán ấn chỉ và công tác quản lý, kế toán ấn chỉ trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Sổ số liệu về lịch sử ấn chỉ Chi cục Thuế huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ kiểm tra và xử lý vi phạm nghiêm trọng trong in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, ấn chỉ trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế



		05

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố… về công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		3. Hồ sơ, tài liệu về quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế



		08

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố... về công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ, xử lý khoanh nợ, giãn nợ, hoàn thuế, truy thu thuế, xóa nợ thuế

		Vĩnh viễn

		



		09

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu tiền nợ thuế trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		10

		Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật nghiêm trọng đối với các cơ quan, cá nhân trong thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		4. Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ dự toán thu thuế



		11

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố... về nghiệp vụ dự toán thu thuế, quản lý thuế, chính sách pháp luật về thuế

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ về chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước hàng năm (chính thức, bổ sung, điều chỉnh) và tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước của Chi cục Thuế huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về nghiệp vụ dự toán thu thực, quản lý thuế, chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ về xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của Chi cục Thuế huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của Chi cục Thuế huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		5. Hồ sơ, tài liệu về kê khai và kế toán thuế



		16

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố... về công tác đăng ký thuế, quản lý kê khai thuế, kế toán thuế

		Vĩnh viễn

		



		17

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác đăng ký thuế, quản lý kê khai thuế và kế toán thuế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		18

		Hồ sơ, tài liệu về triển khai thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế và kế toán thuế trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		19

		Hồ sơ xác minh, xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kê khai nộp, hoàn, miễn, giảm thuế của các đối tượng nộp thuế trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		20

		Hồ sơ quyết toán thuế nhà, nhà đất trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		21

		Tổng hợp Bộ thuế nhà đất, đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		22

		Sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thuế thu nhập cá nhân



		23

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố... về quản lý thuế thu nhập cá nhân

		Vĩnh viễn

		



		24

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		25

		Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm của chi cục Thuế các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		7. Hồ sơ, tài liệu về thu thuế, phí, Lệ phí trước bạ và thu khác



		26

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thuế huyện/thành phố... về thu thuế, phí, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, các khoản về đấu giá đất, tiền thuê đất, thuế tài sản, phí, lệ phí và các khoản thu khác

		Vĩnh viễn

		



		27

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện công tác quản lý đối với các khoản thu về đất, phí, lệ phí trước bạ và thu khác trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		28

		Hồ sơ về thu thuế, lệ phí nhà, đất trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		29

		Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ lệ phí trước bạ nhà đất, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.22

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC THỐNG KÊ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


		STT

		Tên hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ TỔNG HỢP



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thống kê tổng hợp



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thống kê huyện/thành phố... về công tác thống kê tổng hợp

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê tổng hợp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ hội nghị về tập huấn các nghiệp vụ thống kê tổng hợp do Chi cục Thống kê các huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác thống kê tổng hợp



		04

		Báo cáo thống kê tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội dài hạn, hàng năm trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và nhiều năm trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê tổng hợp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Niên giám thống kê tổng hợp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Sách, ấn phẩm, dữ liệu, cơ sở dữ liệu về kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê tổng hợp (kể cả các dự án) trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thống kê tổng hợp của Chi cục thống kê các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thống kê nông nghiệp



		10

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố... về công tác thống kê nông nghiệp

		Vĩnh viễn

		



		11

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		12

		Hồ sơ hội nghị về tập huấn các nghiệp vụ thống kê nông nghiệp do Chi cục Thống kê các huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp



		13

		Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		

		



		14

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về thống kê nông nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thống kê nông nghiệp của Chi cục thống kê các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Niên giám thống kê nông nghiệp các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Sách, ấn phẩm, dữ liệu, cơ sở dữ liệu về kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê nông nghiệp (kể cả các dự án) trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		18

		Báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch vá dự báo về tình hình phát triển nông nghiệp hàng năm và nhiều năm trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thống kê công nghiệp - xây dựng



		19

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thống kê các huyện/thành phố… về công tác thống kê công nghiệp - xây dựng

		Vĩnh viễn

		



		20

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê công nghiệp - xây dựng trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		21

		Hồ sơ hội nghị về tập huấn các nghiệp vụ thống kê công nghiệp - xây dựng do Chi cục Thống kê các huyện/thành phố… tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác thống kê công nghiệp - xây dựng



		22

		Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê công nghiệp - xây dựng trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		23

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về thống kê công nghiệp - xây dựng trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		24

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thống kê công nghiệp - xây dựng của Chi cục thống kê các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		25

		Niên giám thống kê công nghiệp - xây dựng các huyện/ thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		26

		Sách, ấn phẩm, dữ liệu, cơ sở dữ liệu về kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê công nghiệp - xây dựng (kể cả các dự án) trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		27

		Báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và dự báo về tình hình phát triển công nghiệp - xây dựng hàng năm và nhiều năm trên địa bàn các huyện/ thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI



		1. Hồ sơ, tài liệu chung về công tác thống kê thương mại



		28

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố… về công tác thống kê thương mại

		Vĩnh viễn

		



		29

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê thương mại trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		30

		Hồ sơ hội nghị về tập huấn các nghiệp vụ thống kê thương mại do Chi cục Thống kê các huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác thống kê thương mại



		31

		Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê thương mại trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		32

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về thống kê thương mại trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		33

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thống kê thương mại của Chi cục thống kê các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		34

		Niên giám thống kê thương mại các huyện/ thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		35

		Sách, ấn phẩm, dữ liệu, cơ sở dữ liệu về kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê thương mại (kể cả các dự án) trên địa bàn các huyện/thành phố

		Vĩnh viễn

		



		36

		Báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và dự báo về tình hình phát triển thương mại hàng năm và nhiều năm trên địa bàn các huyện/ thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		V- HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN SỐ - VĂN XÃ



		1. Hồ sơ tài liệu chung về công tác thống kê dân số - văn xã



		37

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố... về công tác thống kê dân số - văn xã

		Vĩnh viễn

		



		38

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thống kê dân số - văn xã trên địa bàn các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		39

		Hồ sơ hội nghị về tập huấn các nghiệp vụ thống kê dân số - văn xã do Chi cục Thống kê các huyện/thành phố... chủ trì tổ chức

		Vĩnh viễn

		



		2. Hồ sơ, tài liệu chuyên môn về công tác thống kê dân số - văn xã



		40

		Hồ sơ thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê dân số - văn xã trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		41

		Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về thống kê dân số - văn xã trên địa bàn các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		42

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thống kê dân số - văn xã của Chi cục thống kê các huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		43

		Niên giám thống kê dân số - văn xã các huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		44

		Sách, ấn phẩm, dữ liệu, cơ sở dữ liệu về kết quả các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê dân số - văn xã (kể cả các dự án) trên địa bàn các huyện/ thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		45

		Báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và dự báo về tình hình phát triển dân số - văn xã hàng năm và nhiều năm trên địa bàn các huyện/ thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.23

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN/THÀNH PHỐ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH



		01

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện/thành phố… về lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

		Vĩnh viễn

		



		02

		Kế hoạch, cáo cáo hàng năm, nhiều năm về kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện/thành phố...

		

		



		03

		Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, phá sản, trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có nhiều tình tiết đặc biệt phức tạp, kéo dài, phạm vi rộng và có sự tham gia phối hợp của nhiều phòng, ban, địa phương tại huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		04

		Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự về tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Hồ sơ thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, trọng tài thương mại các vụ việc nghiêm trọng về tranh chấp liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Hồ sơ thực hiện bồi thường nhà nước, chi trả tiền bồi thường nhà nước và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định đối với các vụ việc nghiêm trọng, số tiền bồi thường lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN



		07

		Tập văn bản của cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện/thành phố… về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong, lĩnh vực thi hành án

		Vĩnh viễn

		



		08

		Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		





PHỤ LỤC IV.24

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN/THÀNH PHỐ…
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

		STT

		Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

		Thời hạn bảo quản

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG (Áp dụng Phụ lục II)



		B. NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



		I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, THANH TOÁN



		01

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố… về công tác kế toán, thanh toán

		Vĩnh viễn

		



		02

		Hồ sơ kế hoạch, báo cáo kết quả hoạt động hàng năm trong lĩnh vực kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		03

		Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các chính sách, chế độ kế toán của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		04

		Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		05

		Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		06

		Báo cáo tình hình phát hành, thanh toán tín, trái phiếu, công trái của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		07

		Hồ sơ giao dự toán, điều chỉnh, bổ sung dự toán cho Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		08

		Hồ sơ quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		09

		Hồ sơ tổng hợp dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		10

		Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



		11

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố... về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

		Vĩnh viễn

		



		12

		Báo cáo tổng hợp, báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		13

		Hồ sơ phê duyệt kế hoạch năm về vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị qua hệ thống Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		14

		Hồ sơ phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		15

		Báo cáo quyết toán năm vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		16

		Hồ sơ duyệt quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và chi thường xuyên của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		17

		Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		III. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN



		18

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố... về công tác huy động vốn

		Vĩnh viễn

		



		19

		Kế hoạch, báo cáo kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ hàng năm trên địa bàn huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		20

		Báo cáo tổng hợp kết quả phát hành công trái, trái phiếu hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		



		IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NGHIỆP VỤ KHO, QUỸ



		21

		Tập văn bản của các cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố... về nghiệp vụ kho, quỹ

		Vĩnh viễn
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		Kế hoạch, báo cáo kết quả hàng năm, nhiều năm về công tác quản lý nhà nước về quỹ ngân sách, các quỹ tài chính và các quỹ khác của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn
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		Báo cáo thống kê, tổng hợp hàng năm, nhiều năm về số liệu tình hình quản lý kho, quỹ của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố... và các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

		Vĩnh viễn
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		Hồ sơ về chi trả vàng bạc, tư trang cho nguyên chủ trên địa bàn huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn
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		Hồ sơ tiếp nhận, bàn giao vàng bạc, đá quý, tài sản quý hiếm giữa Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố… với các tổ chức, cá nhân liên quan

		Vĩnh viễn
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		Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về công tác quản lý kho quỹ của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố…

		Vĩnh viễn

		



		27

		Báo cáo tình hình hoạt động kho quỹ hàng năm của Kho bạc Nhà nước huyện/thành phố...

		Vĩnh viễn

		






